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Ghung quanh vàn-đề danh-từ khoa-học 


Giáo-sư NGUYÊN~XIÊỀN 


R __ Thấu cuộc trưng-cầu ú kiến đã kéo dài mà kết quả không thề nào 
ra ngoài thường lệ của những cuộc bàn suông, tỏi đã toan xin cho nó 
đỉ sang một con đường khác đề mau tới sự thực hành. Nhưng các 

_ bạn dọc oẫn một lòng sốt sẵng gửi bài bàn góp mà giá trị oần không 
| —— kém những bài trước. B. K.H. lại phải đăng cho kù hết trườc ngày 
__ đệ nhất chu niên. 

Ngàu ấu, các bạn đã có thì giờ khảo sát cuốn Danh-lừ Khoa- 
_ hẹc của ông Hoàng-xLân-Hần, có lề phát hành ào cuối thụ, thì oấn- 
| đề danh-lừ khoa-hoc có thề bước qua một thì kù mới, cái thì kù của 
| __ những sự quuết đỉnh mạnh bạo đồ tiễn hành niếc lèm sách dạu khoa- 
_Ô học bằng tiếng Việt. Tiện đâu xin nói qua oề 0iệc ấu. 
| Hiện nau sách đã có hai quuền soạn xong rồi, mội quyên Đại-số- 
học của ông Huùnh-Khai (Saigon), một quuền Hình-hoc của ông 
-Nguyễn-thúc-Hào (Huế) ; sách đương soạn thì nhiều hơn. 


| | Đề ấn hành những quuền có giá trí hơn cả trong các tácphầm 
_ ấu, chúng tôi đương tÔ-chức mội xvối-bằàn-cục gọi là Khoa-học lùng- 
Ỉ thư. Thấu rồ những nỗi khó khăn của chúng lôi, nhà kiến-trúc Về- 


“là ý 


= đức-Diên ở Hanoi đã hứa giúp mội số tiền là ba trăm đồng. Chưa nó ¡ _ 
“SN đến chuuên sau, lời hứa của Vð-quân đã là một phần thưởng đáng _ 
ghi nhớ nà đã làm cho chúng tôi cùng muốn kích tiến. Xin thành - 

thực cảm ơn Võ-quân. _ Tả 
Ệ Sau đâu xin giới thiệu cùng độc giả một bức thư của ông Hồng- 

IẺẾ đạo-Nguuén. 
Hồng quân đề xuấit íL nhiều điều mới, có 0ê táo bạo, có cái lập- 
v trường không phải là không có lý, nhưng cũng có cái không cần- _ 
sÀ thiết mà lại khí oiồn-oông. Tôi lấu thíi-dụ bộ đụn. Đụn, nguuên tiếng - 
Hi-lạp Dunamus, nghĩa là lực. Vậu những tiếng thuộc 0ề bộ ấu có thề _ 
dịch bằng tiếng lực, trừ ra cái đơn-uị lực lượng mà ta phải gọi là _ 
địụn. | Hi. 
Bỏ qua những chữ dịch sai hau có thề làm cho người ta hiều lầm. 

`„, như chữ altinẻtre, chữ daltonisme..., lôi xin độc-giả chú ú đến mội 
_ pẵn-đề quan trọng mà Hồng-quân đã có công gợi lên trên B. N. H. 
Ấu là oấn-đề cái dấu nối liền. Ông Phùng-lất-Đắc là người đầu tiên 
đã chủ trương oiệc niết liền các thành ngữ không dùng dẫu ngang. 
Tạp-chí Tao-đàn có theo, nhưng cũng không quả-guuết lắm. Đến _ 
nau dấu nối liền 0uẫn còn, nhà oắn nhà báo oẫn dùng, chỉ có thợ. . 
_ ghép chữ là họ xua đuồi dữ.... | 
dù Phải chẳng không có dấu nối liền thì sinh ra lắm chữ kỳ khôi 
piẾi như chữ « soánh » (photomètre) của Hồng-quân ? Phải chẳng chữ 
quốc-ngữ cần phải uiết cho dễ đọc bì, đọc được phần nhiều là hiều 
ngau ? | _ _ 
Vấn đề nàu có dinh dáng đễn 0iệc cải cách chữ quỗz-ngữ. Xin _ 
| đợi xem ú kiến của các nhà oăn-phạm-học, từ-ngïữ-học. Về phần lôi, 
lân tôi cho là cái dấu nối liềa chỉ cần dùng đề oiết những danh từ kép _ 
mới đặt, còn những thành ngữ thường dùng thì piết rời ra cũng. ý 
chả sao, | cua 
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Bức thư gửi cho' các ngài bàn về việc dịch và đặt tiếng 


khoa-họec theo tiếng Việt 


HỒNG-ĐẠO-NGUYÊỀN (Nha-trang) 


Tôi xin ngỏ cúng quý ngài và bạn đọc vài ý kiến riêng về cách 


đặt, dịch tiếng khoa-học đang cần gấp gấp. 


1') Tôi lấy vài thí dụ. 
a) dyne : đyn (— sức nặng ; một gam (gramme) cỏ 981 đyn) 
dynamomètre_ : đyneân(Th. d.: Cái đyncân này không đúng) 
dynamo : dynphátđiện 
Âérodynamique : đymanhgió 
Dynamite : đynồ (x) (chữ n đọc thành hai) 
Vậy lấy chữ « đyn » làm chữ gốc rồi sau tiếng khoa-học nảo có 


chữ gốc Pháp « dynam » thì phải dịch ra tiếng Việt có gốc « đyn » 
cả ; như thế thi mới rõ ràng theo cái sáng suốt của K. H 


b) Chữ « photoélectrique» phải lấy chữ « điện » làm gốc 
Photoélectrique : ánhđiệnthuộc 


électroaimant : điệnamchảäm 
điệntừsức 
electromaønétismc }...'—.. 
5 điệntừhọc 
électron : câuđiện 
électromotrice : điệnchạy Nị Vi cà 


©) Chữ magnẻtisme tiếng Việt không có hẳn (chữ nam-châm 


của ta là aimant), âm tiếng Pháp maønét (a), ư?— Ngô nghề và xa 
xôi quá. Chữ Hán (gần ta hơn) « từ » rất Bụp chô. Vậy gốc magnét 
dịch ra gốc từ. 


Magnétisme rémanent : từsức lưulại (x4) 

lux magnétique : luồng từsức 

magnéfiique - : từthuộc 

électromagnéẻtique : điệntừthuộc. 

d) Những chữ Ảnh (photo), từ (magnét) không phải lấy tạm 


trong những tiếng ảnhđiệnthuộc, điệntừsức... đâu. nó đã được lựa 
_một lần nhất định cho chữ photo, magnét rồi, dù chữ gốc photo, 
THIÊN đứng vào đâu cũng sẽ dịch ra ảnh, /ừ cả, trừ ra những tên 


(,) Chữ lưuiại (rémanenl) ở đây phải viết khít cho.rö lấn nghĩa chữ 
rẻmanent của Pháp. 


+ 


= 
= 
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4 VỀ VIỆC DỊGH VÀ ĐẶT TIẾNG KHOA-HỌC THEO TIẾNG VIỆT 
đã có sẵn từ lâu thì thôi (6) (7). 

Photomètre : soánh 

Photoøraphe : thợ chụp hình. 

Bốn thí dụ trên cho ta quy định : 

2 ) Khi dịch những tiếng có nhiều «bà con » nhiều bộ thì phải. 
tìm tiếng đề dịch chữ gốc hay bộ gốc của tiếng ấy ; _ 

3') Hoặc dịch âm Liếng Âu tây, hoặc dịch ra tiếng Việt, hoặc 
chuyển dịch ra chữ Hán ; nhưng nhớ rằng dịcl ra chữ Hán là một - 
việc cực chẳng đã, bước đường cùng của tiếng Việt; 

4') Một tiếng mới có thề có cả chữ Pháp Việt Hán, hay Pháp. 
Hán, hay Việt Hán (như : soánh); | : 

5') "hải hết sức tìm dùng tiếng Việt, dù nó có mơ hồ chút ít 
cũng không can gì, vì tiếng mới này có định nghĩa riêng trong từ 
điền ; | _ 

6') Những tiếng Việt khoa-học có sẵn từ lâu và thông thường 


vẫn được dùng, trừ khi nào chữ ấy, tiếng ấy nghĩa sai xa lắm thì, + 


lại đặt thêm một tên khoa-boe khác, tiếng mới sẽ là tiếng khoa-học, . 
tiếng cũ là tiếng thông thường (terme seientifique, terme vulgaire) — _ 
Như thề formène, eau forte và øgaz des marais và acide azolique 
của Pháp. — 

_7*) Những tiếng dịch ra chữ Hán có thề sửa hoặc ngô nghệ, 
không rỡ nghĩa, có thề bỏ và dịch ra tiếng Việt, như : Hàn-thử-biều,. 
phong-vũ-biều sẽ đồi thành: sonónglanh,kiềmthờikhi (thermomètre, 
baromètre). Télégraphie sans f1, téléphonie sans fÌ (vô-tuyến-điện- 
báo, vô-tuyến-dđiện-thoại) sẽ dịch ra giâythẻpgió, giâynóigió. "Tuy 
vậy những tiếng đúng, quen và gọn được đề dùng (6). 

8). Bộ chỏt mètre của Pháp : : 

Ba tiếng ampèremètre, dynamomètre, graphomètre đều có bộ 
‹ mètre» ở sau, đều một ý đo (mesurer). Tiếng ta không có chữ nào 
dịch chính nghĩa được chữ mesurer ấy, họa chăng có chữ so nhưng 
cũng chưa dịch được hẳn. Chữ « đo » ý về không-gian, chữ «lường». 
về khối (volume), chữ «cân, nhắc » về sức nặng. Vậy những tiếng 
Pháp có bộ chót mètre thì phải tùy nghĩa mà địch ra đo, lường; SO. 
cân... cho đúng. Chữ « lượng » của miền nam Trung-kỳ và Nam-kỳ 
gần ý với chữ «mesurer » nhưng không biết miền bắc có tiếng ấy 
với nghĩa ấy không. Bộ graphe của Pháp cũng ở vào phần đất ấy. 


ampèremètre : tíinhàmpe _ gismoøraphe : chẳnmachđất - x 
photomètre : soảnh phonographe : máy hải 
altimètre: dộcao _ marégraphe : kiễmtenước 
\ tì `: xả 
` 
š2 0A) nã 
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HỒNG-BẠOQ -NGUYÊN 


——————— 
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eudiomètre : kếtnước . : vân vân... 

Người dịch nên đề ý đến sự không chừng tương tựa như thế. 

9). Còn những tiếng nào thật không thể theo những kiều cách 
tôi nói trên thì ta sẽ đặt thêm một cách phụ thuộc cho loại chữ ấy, 
như cách đậu ngược (lái) của ông Đặng Văn Dư chẳng hạn, nhưng 
chỉ vừa vừa thôi đừng đi xa quả, mênh mông quả và cốt sao cho 
tiếng mới đừng trùng với các chữ thường (như chữ hầu của ông 
gần chữ hầu thỏng thường quá). Artère, veine, caplllaire... cứ dịch 
ngay ra mạchcửng, mạchmềm, mạchtơ... thì hơn — Cubitus, radius 
dịch ra tay sau, tay trước (sao gọi là trong ngoài?) lái ra thành hai 
tiếng đặc-biệt là «tau » và « tước ». 

10). Khi dịch ra đề lái, ta cũng phải dịch cho thật đúng, mặc 
đầu vẫn biết cái tiếng mới của ta khác hẳn tiếng thường dũng 
thường nói, nhưng nó phải có gốc gác (étymologie) của nó hẳn 
hoi và chính đáng; muốn in sâu vào trí nhớ, kể học sau này phải 
hiều gốc gác của tiếng mình học. Gốc gác sai, lẵn xẵn, tiếng mới 
khỏ hiểu, khó nhớ và bị khinh nhờn. 


Pylore : từdưởi hay cuất (lải : 


cơm xuất) Kề ra thì tiếng «phải lái» sẽ 
Artère aorte : machcál rất ít nếu đùng cách đặt theo lối 
Chy1e ; máunon ` của tôi đã nói trên. — Cách lái 
Vaisseaux chylifères ; lưởiống | gọn nhưng mênh mông quả. 
máảunonthuộc 


11). Còn như những tiếng Pháp như loạt choc-en-retour... thì 
mình cũng tìm những tiếng «ngoắc nghéo» mà dịch, vừa đúng vừa 
ngộ nghĩnh. Thí dụ tiếng choc-en-retour (về sẩm sẻt) tôi dịch lại 
dao hay đàđao (chémtráí); chữ trên chỉ lát đao cuối cùng của anh 
đồ tê cho con vật chết hẳn; chữ dưới là chước của Sở' Khanh lừ 
Kiều, chết như không mà im lặng tối tắm, mà nguy hiểm KIA: 
nào luồng điện «trở về » kia... 

Những chữ mới này khác nào những quen-định (eonvention) 
nhưng những quen-định có gốc gác, có nghĩa lý, nó không là cái 
thước ta, nó là cải thước tây vậy. 

12). Cách đặt chữ như thế còn phải uốn nắn theo mẹo luật 

_từng khoa một. Như ở khoa Hóa-học thì bút ta phải đìu theo luật 
định của khoa ấy. Ví như việc dịch của bộ chót. | 


TỶ rẽ yựgwe=vedvarr í >— § ý 0a st, 
LẺ 


ure (múinon) Proto : Mo (một) 

ate (múigià) Bi : Ho (hai) __ Anhydre : phi 
eux (ốcÍ) | Tri: Bo (ba) | vân... vân... 
ique (ốcnhiều) Sesqui : Lï (linh) : 


rồi thử dịch : aeide sulfurique : chua sinhốcnhiều 
protochlorure de calecium : moeơÌlomúinon-eanxi 
phosphure đhydrogène: phốtmủinon-hy hay khí 
_ matrơi (*) 
13) Trong lúc dịch, nhứt là dịch âm, ta thấy tiếng ta thiếu vần, 


tôi mong hội đồng cho dùng thêm những chữ đền 222 12, W) D› ;5 


những dấu (**) và vần el, al, ul... da, SX V... V.,. 
—————- -- -- Văn an người Bắc đọc 
f: thay ph ««=đọc thành đôi (**) Í[ ra al Pháp, nhưng 
j: như j Pháp Ơơñ.? như. £nr 
z: như 2 Pháp Pháp sx: như s trong 
w: như Pháp |sport vân... vân... 
BD D nặng 


— Chữ d người Nam 
đọc thành øi, RE 
như người Bắc : 


Các vần mới nà. cực ¿HÂy đã mới ¡ dùng đến, nếu dùng nhiều 


quá, e «Pháp hỏa » tiếng Việt mất! Các vần ấy sẽ biên vào đầu _ 


quyền tự-điền, 
14). Lại nên thu bớt chữ vần lại đề cho chữ mới có vẻ gọn. Vần 


nào có vần dài vần ngắn, thì nên chọn vần ngắn, dù âm có khác. ( 


chút ít cũng không sao. Như, ang, eng, ong, ông, ênh... sẽ bỏ mà 
lấy an. en, on ong, ên... Lấu (*') có ý iàm cho chữ có về lanh bơn. 
15). Những tiếng mới nên viết sít lại cho ngắn, chớ viết rời e 
lạt vào câu và lủng củng qui. Viết chung đề thành một tiếng một. 
Có khi viết rời nghĩa khác viết chung. Ÿi dụ : 
a) không (éther) mà rungđộng thì thành có ánh sáng; điện... 
b) ánh sảng, điện là do những rungđộng của không mà thành... 


không nên dùng n¿ang nối (-) nhiều quá thành ngô nghẻ, Đề Nông Ẳ 


nối dùng ở chô khác (Õthop cáo - oxyde de carbon©). 


Có người ngại đọc lầm vần, như xênôn ra xên ôn, — không 
ngại gì, cách đọc những chữ như thế sẽ chua vào tự điền. Nếu Có 2 
trò nhỏ nào đọc tachéorm ètre, lichen ra ta-sê-ô-mét, li-eben, đa l4 dc, \ 


„iẾ” 


() Gaz: khi — - VADEUF ; hơi 
("*) Nếu nhà in không có ('*') thì lấy (-) thế, theo lối v'èt của vải nước 


ngoài. 5 


⁄ | h tị "TW " ^ `, ^ ` 
- + '* .,ã Â Quản. 7‹ ( '° .'eT 
Luk:.\..s ch? và c cS .. ` £Í131. Sử giáo 


-_ người Nam đọc raang. _ 


` 
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hiều ngay, ta dạy trò đọc đúng, thì chỉ một lần ấy trò nhớ suốt đời. 
Trong sách «Trước đèn » ông P.T.Đắc viết giainhân thênhân mà 
có ai đọc thành gia-in-hân, thến-hân đâu! Có học thì rồi có biết. 

16). Những tiếng chỉ tên riêng (noms propres) thì dịch âm ra 
vần Việt hẳn (°), miễn sao đừng xa âm chính lắm là được : 

Ampère : Âmpe — Marey = Marai— Einstein — anhtanh. 

17). Khi những tiếng tên riêng ấy thành tên chung. (noms 
communs) thì cứ đề y, hoặc có khác tùy theo nghĩa lý của chữ 
ấy; chỗ này không theo định luật như ở (1): Đantôn (Dalton) — 
Biệtmàu (Daltonisme) — Anhtanh (Binstein), Théorie einsteinniene 
sẽ thành thuyết anhtanhpháải — Galvanisation: điệnluồngtri,.. 

18). Hiều ngầm. — Những chữ biệtmàu, tinhâmne, kiêmthờikhí 
VY... V... không cần đề trước một tiếng bệnh, máy v... v... øì hết, Tôi 
xin viết 3 ví-dụ này thì dễ hiều hơn. 

a) Bán cho tôi một cái sonónglanh; b)ỳ Khòng rungđộng thế 
nào?; e) Làm cho nhà hình-học ấy một cái cánhbưởm (secteur 
circulaire) bằng giấy bìa. 

Cách dịch chữ của tôi vừa kể trên rất để hiểu, đề làm và mau 
lẹ, tôi đã đưa cách viết giảng cho lớp bạn ham khoa học mà kém 
chữ Pháp và Hán thì thấy họ mau quen mau hiều và giảng giải rành 
mạch. Nay tôi ngõ cùng quì ngài mong góp một ý kiến về việc lập 
tự điền khoa-họe Việt-nam. Những tiếng tôi vừa dịch là đề làm 
kiêu mẫu mà thôi, định lại cho thật đúng tôi xin nhờ các ngài học 
sâu rộng trong môi khoa. Phương cách ấy (1) nến các ngài xét có 
thề dùng được thì sẽ thêm những đều hay vào, thải cái không tiện 
ra, mong làm một qui định, một mực thưởe cho mau mau đề người 
viết, người đọc, người học theo một con đường nhất định cho tiện 
việc học việc giảng. Còn bộ từ điền mà chúng ta đang bàn tính làm 
kia tôi tưởng sẽ là một bộ trăm khoa nho hố. Một người học 
rộng đến đâu, viết tài đến đâu cũng không thê rồi và hoàn hảo trong 
một thời gian ngắn. Phải cần một nhóm học giả chuyên môn từ 
khoa một, nhưng cùng nhau theo một định luật lớn chung. Công 
cuộc làm cũng như hồi cụ Điđơrô (Diderot.) và các nhà học-giả viết 
bộ Bách khoa vậy. Làm như thế mới có bộ tự điền trăm khoa 
hoàn toàn được đề trả lời gấp sự cần dùng của quốc dân ngày nay 
và mãi mãi sau này. 

(“) Trước kia tôi cũng nghĩ thế ; nhưng nay tôi phải cho là không nê1. — N.X. 
_ (1) Tôi rất tiếc không được xem ba số K. H, 2, 3, 4. 
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CHÀY ĐẠP 


Giáo-sư TẠ-QUANG-BỨU và HOÀNG-XUÂN-HÃN 


1 — Lời dẫn (1) 


Theo cơ-học, lúc một vật øì chuyên-động một cách bình-thường 
thì tốc-độ của mọi điềm cũng tuần-tự mà biến-thiên. Nhưng lúc vật 
ấy đụng vào đâu thì các tốc-độ đều bị giản-đoạn: trong một thì-gian 
rất ngắn ngủi, tếc-độ đồi một cách bất thường. Cho nên trong những 
chỗ chắp nối, phát-triên ra những phẳn-lực rất lớn. Đó là vẫn-đề 
kích-đồng. Và phẳn-lực ấy gọi là kích-động phẳn-lực. 

Dưới đây, ông Ta-quang-Bủu đã đưa khoa kích-động mà xét 
một cái đồ dùng rất tầm thường là cái «chày đạp » và ông tìm kích 
thước làm sao cho lúc chày rơi xuống không dội lên. Vãn-đề rất 
quan-Irọng cho nhà nông: vì thế thì mới tránh khỏi sự trục chày 
gãy và mới khỏi nguy-biÊm cho chân người đạp chày. 

Bài khỉo-cứu nầy, cũng như bài «Cây đàn bầu›» của ông 
Nguyễn-thúc Hào tổ ra rằng, phàm vấn-đề ơi, tuy bề ngoài giẳn-di, 
nhưng có đưa khoa-học và phương-pháp khoa-học xét thì mới 
tường. Lại tô ra rằng sự học không phải chỉ lặp lại bài sách, mà 
chính là dùng sự biết rồi mà suy xét sự chưa biết. Người ta nay đã 
nhiều người hiểu thể. Rất đáng mừng ! 

Còn về nội-dung bài này, những người không quen với toán- 
học thấy nhũng phương-trình rườm rà mà ngại. Thực ra có hai 


(1) của Hx H 


ba : : x b- (1015442 15a ăv 20A KÀÁ 2, * 1S soi xe? vcY t¿ CS 
> 4 Pì R “ 3 „`. -° ` í ¬ k 
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phần. Phần đầu thuộc về (oán-phá2: nhân, trừ, cong, chia, khai- 
Ặ + phương, kiếm nghiệm-số của các phương-trình, vân vân... phần ấy 
_—__ đê, nhưng nó làm cho bài có hình-tượng rườm rà. Ai không muốn 
làm tính lại thì chỉ cần xem đầu và xem thành-tích là đủ. Phần thứ 
hai thuộc về cách luận-lý. Phần nây không rườm rà, nhưng chỉnh - 
nó lại khó. Vì nó bắt buộe kể đọc ít ra cũng phải hiểu những danh- 
tứ dùng trong ấy; có như thế mới có thê hiều những công-(hức có 
dùng. | 
—_ đôi đã giảng' nghĩa chữ kich-động. Nay tôi lại xin giảng vài 
khải-niệm có dùng trong bài: 
Khối lượng là lượng chất của một vật có nhiều hay ít thành 
ra nặng hay nhẹ. _ 
_Trọng-tâm. — Vật nào ở trên quả đắt cũng bị hút xuống; sứe 
hút gọi là (rọng-lực..Trong lúc đứng yên hay chuyên-động, hình 
| như là khối-lượng của một vật nhòn vào một điểm gọi là trọng-tâm.. 
Trọng-tâm của một vật đồng-chất trùng với tâm-điềm. 
| Mo-men quản-tính. — Một điềm .M có khối-lượng m gam và 
cách một điềm O, hoặc một trục; hoặc mội mặt phẳng bằng mội 
khoảng r phân. Lượng mr2 gọi là mo-men quản-tíah của điền M 
đối với điểm O, hoặc với trục, hoặc với mặt phẳng. Nếu vật mà lớn 
thì ta chia nó ra nhiều phần bẻ, mo-men quản-tính của toàn-thể là 
ì COHE mo-men quản-tính của mọi phần lai. Ta đùng chữ I đề chỉ 


l§ lượng ấy và chữ M đẻ chỉ khối-lượng của vật. 
1: Bản-hính hồi-chuuền. — Chia I cho M rồi khai-phương : căn-số 
__ &9l là bán-kính hồi-chuyền, mà ta gọi bằng k. Vậy 
1—M.k2 
Ặ | Nghĩa là ta coi khối-lượng của vật như là toàn ở trên một vòng tròn, 


tâm điểm ở O và bán-kinh là k. Muốn tính J, phải dùng phép vi- 
' __ tích. Ta chỉ cần biết thành-tích mà thôi. _ 
Kích lâm. — Vắn-đề xét sau cần tới định-lý nầy: Phàm một 
| Dật bẹi có thề qua ung-quanh một trục O (hình 1 ). Muốn cho. một 
” ¡ kích-động p không sinh phán-lực ở trục, thì kich-động phải thẳng 
` góc uới mặt phẳng định bởi trục oà trọng-tâm G. Kich-động ấu gặp 
: . mặt phẳng ấu tại O' trén đường Q Œ cách trục ỞQ :nột khoảng ÓØQ'— 
¡.. k2:0G (k là bán-kíth hồ -chuuền của 0uậ: đối uới trục O.) 
| Điềm O' gọi là kích-tâm, (Xem hình 3 ). 
| gWe Bài sau này nguyên là của ông Ta-quang-Dứu ở Huš. Tôi chỉ 
' phụ thêm một vài ÿý-kiến về cách giải, ở nhữag chỗ cỏ chú-thích 
\- sau, 
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CHẢY ĐẠP 


DANH TỪ : 


Bán-kiính hồi-chuyền; rayon de gira- 
tion. 

Bất-đẳng-thức: inéquaton, 

Công-thức : formule, 

- Cơ-học : mécanique. 

Đồn  oNBÌ: bomogène (physiq0ue): 

Đồng-dang : sembla ble. 

Đẳng-cấp: homogène(mathématiqueš). 

Định-lý : thẻorẻme. 

Điều-kiện thích- nghỉ: 
convenanee. 


ceonđilion de 


Đường-hoành ; transversale. 


' Kíich-động : percussion. 
| Kieh-động phẩẳn-lực: 


percussion đe 
rẻaction. 

Kich-Lâm : centre de percussion. 

Khối-lượng: masse. 

Mặt phẳng đối xửng: plan de symé- 
tr&. 

Mo-men quán-tính: moment đinerlie. 

Phẳn- lực : réaction, 


% 


Tỷ-lệ : rapport. 


Động-lực-học : dynami qu E. 


HÌNH 1 


II. — Vãn-đề chày đạp (1) 

Chày đạp là một khí cụ rất thông thường, khắp Đông-dương 
đ¿u đâu cũng cỏ. Làm chày đạp phải theo kich-tấc nhất-đỉnh chứ 
kbông phải «tay ngang» nào cũng làm được. Trong mười mấy cải 
chày tôi được thấy ở Huế, không có cải nào làm đúng kiều: mỗi 
khi chày Câm vào cỗi thì trục bắn lên, hoặc có thê gãy Iruục, hoặc 
nhồ tru, hoặc làm rông lỗ xâu trục. Các chày xưa ở nhà quê, nhờ 
lay nghề làm đủng kich-!ấc nên tránh khỏi những điều vừa mới kế 
trên. Kích tấc ấy đo kinh-nghiêm mà ra, cha truyền con nối, nhưng. 
ta có thể dùng vài đinh-lú thông-thường trong khoa động-lực-học đề 
Lính ra một cách chắc chắn. 

Chày đạp có nhiều "hạng, to nhỏ khác nhau, nhưng lựu trung 
gồm một cái cần chày, ở đầu có cải mỏ chày đâm vào cối. Cần chày 
có mội cải trục XX xuyên ngang ở O, chia ra làm hai đoạn, đoạn 


AOQ= H 


(1) Tạ-quang-Bửữu 


- l1 , và đoạn O B = la theo 01-lệ = =T 
= 3 
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Ở Huế thì chày (cần và mỏ) thường bằng gõ chò, nặng và dẻo, 
chứ các thử gô khác dòn và cứng hay gãy. Khi đã gạo thì một hay 
hai người lên đứng trên đầu cần, vin tay vào M M' (hình 1) kéo lên 
đề ấn cần chày xuống, mỏ chày ngóc lên. Mỏ chày lên cao, người 
lại nhảy ra ngoài đề chày rơi xuống cối. Chày kíeh-đồng phải cối, 
thì cả cần chây đội lên rất mạnh, và ở trục X'X sẽ chịu các phẳn-lực 
kích-động. Vậy thì vấn đề chày đạp, đứng về phương diện tuc 
có thê xướng như sau nầy: 

« Tính bề dài X = O € (hình 2) thế nào cho ở trục X'X sẽ không 
có phẳn-lực kíich-động. 

Tránh những phương trình vị phần thuộc về khoa kíeœh-độ +g-họ 2 
và tóm tắt hết sức thì ta có thê xưởng vấn đề ấy một cách tiện hơn, 
Tìm điềm € là điềm kích-lâm của chày (cầu và THÔI đối với 
trục XX». 

Bài tính nầy không khó vì cần chày, mồ chày và trục chày là 
những hình rất giản dị, và lại cả chày đều chung một mặt phẳng 
đối xứng. 


HÌNH 3; Chây.đạp. Trên là diện đồ. Dưới là hoành-đồ 


Ă‹ 


CHÀY ĐBẠP 


1II. — Cách giải 

- 1,— CÁCH ĐẦU. (*) Kích-tâm ở trên mặt phẳng định bởi /rọng 
lâm G và trục YY” qua O (hình 2 và 3). Vậy nó ở trên đường thẳng OG. 
Cái kích-động đặt vào 
điểm D. Ñó phải thắng 
góc với mặt phẳng 
trên. Nhưng mỏ chày 
đọc, đáy cối ngang, nên 
kich-động theo đường 
DC. Chính ra, DC 

không thắng với ØG 

HÌNH 3 mà thẳng góc với OẺ. 

Nhưng cần chày nặng hơn mỏ chày nhiều, nên điềm G gần điềm øÏl, 
và óc g1 0G rất nhỏ. Vậy ta cho DC như là thẳng góc với OG: : 

l:Ích-tdm ở điềm Q`. Ta có thể viết (xem lời dân) 
O0” ÓG = k2 (1) 

Cách kú-hiệu : m1, là khối-lượng của cần; m2, của mỏ, g1. là 
trọng-tâm của cần, s2, là của mỏ. H1, là mo-men quán-tính của cần ˆ 
đối với trục ởđO, ls là mo-men của mỏ đối với trục ở Ô. Và Cl 
=2h; 0g —b; 0D —x 

Tính k2. Theo một định-lỷ về ceo-họe thì: 

Mo-men quán-tnh của mô đối với trục ở O hằng l2 + m2 x 
và rmo-men quán-tỉnh của chày đối với trục ấy là Ic1lỉi + 1â 
n2 x? (2) 

Nhưng theo lời đần lrên : [ cñng bằng (m1 + m2 ). k2. Nhờ 
đó mà ta tính k3, 


Tỉnh OO'` Of. Theo phép tính trọng-tâm và xem hình (5), thì 
cỏ thê viết 
0G Og_ mịOgi+†m2.0C mị b + m2 x 


=——== -_ —s n = :—— ——>— 


00' ÓC (mi+m2) O0 (m +03, )X 
Vậy 
O0. OG—(00 M5 tmax MỸ) H2XC  pUj 
(mỉ + m3). x ( GHÍ TH) 
Muốn tính CO” thì tôi cắt hình tam-giác cøig2 với đưởng 
hoạnh OGO". Theo định-lỷ Ménélaus thì được: 


(*) của Iloàng-xuân-Hăn 


— - "”..~..‹t“..S^ > „` vu T”‹ 1 éx 
.:rã e~rLr© SH .—: >>. - _ £, 
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“ĐC Gu:i Qụi 


Og3  Ggi_ 'ðG": 
Rồi suy ra thấy 
— mỊb + m2 x 


Thể vào trong ng: thức (3) thì thấy | 
0G. 607 — (m1 b+ m2 x)2 + (m2 h)2 n 
(mi b-+m2 x).(m1 -+- m2) 

Công-thức (1) cho ta phương-trình sau nầy: 

f(x) — mi ma bx2 + [ (mi b)2 -} (m2 h)ˆ — ma (l¡ + lÐ) | 
—=mli b (li +l2)=o (1) 

Phương-trình ấy bậc hai. Hai hệ-số cuối và đầu dấu trái nhau, 
nên khi nào cng có bai nghiệm-số : một âm, một dương. Chỉ có 
nghiệm-số đương là có thê lấy được. Muốn cho nó thích nghỉ thì 
phải có : f(oB) > o. 

2, — CÁCH THỨ HAi (1). Xem hình (3) và cách ký-hiệu trên. 

Vì góc COO' rất nhỏ, ta có thê cho OO' bằng OC và OG bằng 0o, 
Vậy OO —=xvà 
_ mị b+ m2x 


m1 + m2 
Và đẳng-thức (1) trở nên 
_ H + l —=x. (mị b) (5) 


_ Đó là một phương-trình bậc nhất cho ta kế x một cách rất dê 
dàng. Nhưng muốn x thích-nghi thì x phải ngắn hơn OB nghĩa là 
(:2)+b 

ở. TÍNH l† vÀ la, — Nếu cần và mô cùng một thứ gỗ thì ta có 
thể thay mị và m2 bằng thê-tính vị và v2, (Xem hình 2) 

VỊ — €ÍL và v2 — 2mr2h 

Dùng coơ-họoc và phép vi-tich mà tỉnh thì thấy 


2á Di 2 NON c 9 
1U cố j=...hP 
12 12 
Lúc nào tính I¡ và lạ xong thì thay vào trong phương-trình 
bậc lan hay bậc một trên kia. Nhưng muốn tỉnh cho tiện, ta nên 
chia hai VỀ cho v9 và dùng thêm ¡1-lỏ q—=mi: m2 hay ÌÀä VỊ : v3. 
4.— CÁCH TÍNH GHÓNG. Thục ra thì l2 bẻ hơn 1 nhiều, nên ta 
có thê chỉ giữ;  x —= (L2 + f2 + 12h): 12b và đi8‹-kiện thích-nghi 


l¡ =vIị. 


_ có thể viết: (L2 + 12 + 12p2)<<(L: 2) + b (6) 
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Bất-đẳng-thức này cho ta biết b nghĩa lả vi-trí điềm O của 
trục chày. Nếu điệm ấy đặt sai chỗ thì mổ chày không biết đặt vào 
đâu. NHỮNG lượng e, f,r và h không có ảnh-hưởng mấy. Chỉ có 
thay đồi b mới có kết quả đáng kê. Nên, làm chày thì trước hết phải 
giải bất-đẳng-thức (6). Xong, lựa b thế nào cho chày dễ đạp, nghĩa 
là trong những số b nghiệm-số của phương-trình (5) ta sẽ chọn số 
bé nhất. Rồi ta dùng công-thức ấy mà tìm kích-tâm, 


IV. — Thí dụ 

1. — Ta lãy thí-dụ : L—350 phân. b—50 e—f—16 r—8 92h—50 
Đó là kích thước của một cái chày có thực ở Huế. Ta tìm thấy: 

Phương-trình bậc hai thành : 

x2 -l!: ID0 x =— 114.145 =0 

Nghiệm-số dương là 255 phân. 

Phương-trình bậc nhất cũng thành ẩ 

›.l P5110) 

Mà đoạn dài OB đây là (350:2) -- 50 — 225 ngắn hơn x. Thế là 
không được. Vậy chày ấy đặt mỏ ở dâu cũng dội. 

2.— Thi-dụ thứ hai: b = 70 còn các số khác như trên. 


Phương-trình bậc hai thành : 
x2 + 400x — 134.082—0...... 
Nghiệm-số dương là 217. Và phương-trình bậc nhất cũng cho ta 
Kc sai/ 
Chày này có thê làm được vì OB bằng 245 phân. Nhưng chày 
này đạp nặng, vì t-lệ OB : OA lớn hơn hai nhiều. 
Thế thì chày kiêu-mẫu có thê làm theo kích thước sau này: 
Bề dài cần là 350 phân. 
Trục cách đầu mũi cần OB = 215 phân và cách đầu cuối 
OA = 105 phân. | | 
Mỏ cách trục OC = 217 phân. 
Bán-kính mô là r = 8 phân, 
Chiều đài rô là 2h = 50 phân. 
Chiều cao và chiều rộng cần là e = f= 16 phân. 
Còn tỉ-lệ OC: OA = 217 : 105 SẺ li) đủúg 9. 


tách: ø ai của ông T.q.B ửu bá: đầu từ trang 13, từ chỗ có chữ (2. — Cách 


thứ hai (1)... 
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V. — Kết-luận 

Với những kiech-thước ấy thì chày mới khởi đội và khỏi mau 
gầy trục. Làm chày cốt chọn chỗ đặt trục. Đó chính là cải khuyết- 
điểm của những mười mấy cải chày tân-thời hiện nay đương múa 
mỏ ở đất Thần-kinh I 

Một điều có lẽ làm cho độc-giả nghĩ ngợi: tại sao cùng một 
vấn-đề mà hai cách giải lại làm cho ta thấy hai phương-trình bậc 
khác nhau ? 

Bài tính này, cũng như nhiều bài tính khác, đem toán-học ứửng- 
dụng, phải hiều đại-ý hơn là đeo đuồi mật phương-trình nào đó. 
Như bài nảy, tùy cách tính sát hay là không sát, ta sẽ tìm thấy một 
phương-trình bậc ba, bậc hai hay là bậc một. Các phương-trình ấy 


tuy khác nhau nhưng đều do một công-thức. 
OO'. 0G = k2 


mà ra. 

Cốt nhất là cách tỉnh phỏng phải hợp lề. Ví dụ, bài này ta đã 
coi góc COO' là nhỏ, như thế có hợp lẽ không ? Với những kích 
thước trên thì ta tính thấy rằng trọng-tâm Œ cách đường OC chỉ cỏ 
hai phân rưỡi, và điềm g cách O đến 81 phân và góc COO” chỉ đo 
được một độ rưỡi. Vậy hai cách tính trên đều sói lý, và cách đầu 
không có lợi gì hơn cách thứ hai. Mà cách này lại ngắn hơn nhiều. 
Phương-trình (4) và (5) đều là đẳng-cấp, đối vời các kích thước. 
Thế nghỉa là, nếu ta nhân ¿ất cỉ các chiều cho một số n nào đó, 
phương-trình ấy không thay đổi. Vậy thì, nêu ta đã làm một cái 
_ chày kiều-mẫu rồi thì tất cả những chày đồng-dang với nó cũng đều 
hoàn toàn không có kich-động ở trục cả. Ta có thê thí-nghiệm với 
một cái chày nhỏ ; ta thay đôi kích thước làm sao cho không thầy 
kich-động ở trục nữa. Hồi bao nhiều các chày khác chỉ làm theo kiêu 
ấy, bằng cách nhân kích thước nó với một số n nào đó tùy ý muốn 
chày to hay nhỏ. 

Tôi tin rằng các thợ chày ngày xưa cững dùng cách thí-nghiệm 
ấy, nhưng cải chày kiều-mẫu ấy nay thất-truyên đến nổi khấp 
Đế-đô không có một cải chày nào ra dáng Ì 

Về phương-điện thí-nghiệm thì tàu bay thua chảy nhiều. vì hai 
tàu bay đồng-dạng cỏ khi tính-cách rất khác nhau. Nhiều khi tàu 
kiêu-mẫu thì bay được mà lúc làm ra hoàn-thành lại cãi cánh không 
nôi! Đặc-lính này do sự đẳng-cắp của phương-trình (4) hay (5) mà ra. 
Một điều nữa ta nên chủ ý về những phương-trình ấy tỉ-trọng 
_ của gô đã biến mất, Thể thì làm chày bằng gỗ gì dễo và chắc là được, 
" không cần thay đồi kích thước, và nhất là không cầa tỉnh lại. 


HÓA=HQC TOÁT=YÊU 


Giáo-sư NGỤY~NHƯ~KONTUM 


CHƯƠNG THỨ SÁU 
HÓA - GIÁ 
[. Định nghĩa : - Hóa-hợp~giá và hóa-hoán-giá 
1') Hóa-họp-gid so tới H 

Bây giờ, nếu chủng ta thử xem công-thức các hợp-chất cấu-tao 
bởi khinh-khi (hy-drô H) hợp-hóze với một nguyên-tố kim-thuộc 
khác, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta có thể chía các chất 3V 
ra làm bốn tốp. | 

FH OII2 NHạ CH¡ 
CIH SH» PHs SiH‡ 
BrH SeH2 AsHzs 
IH TeHa SbH 

BH 

Bốn tốp ấy có đặc-điềm sau này : 

Tốp đầu gồm cỏ những chất cấu tạo bằng cách họp-hóa một 
nguyên-tố hy-drô cùng với mội nguyên-tố chất a-kim. Tốp ay nhờ 
hóa-họe thường gọi là điêm-loai, chỉ rằng các chất F, Q1, Br, 
¡ làm thành một loại riêng. 

Tốp thứ nhì gồm có các chất (O, 5, 5e, Te) mà mỗi nguyên-tố cỏ 
thê hóa-hợp được với hai nguyên-tổ khí hy-drô. Tốp thử ba ẲN,H. 
As 5b, B) vả tốp thứ tư (C, S1) thì có những chất mà môi nguyên-tố 
có thê hỏa-hợp được với ba bốn nguyên-tð hy-drô, 

Những điều nghiệm-xét ấy, chủng ta có thề phô-diễn như thể 
nav đề cho đề ghi nhớ ; clilnø la sẽ nói rằng các chất kim-thuộc về 
loại nhất (diêm-loai) có một sức hóa-hợp bằng sức hóa-hợp của hy- 
đrỏ. Hoặc là nói tắt lại, chúng ta có thể nói rằng các chất äY cùng 


——=—=.—_--1-.':.--ẽ. ` sY 


Xem Khoa-hoe số 2;'ủy 4, 0,6 VÀ27, 


1 


— 7 ————ễÊẦ.-S_ 


°Ym=—._—_ 


NGỤY-NHU-KONTUM 17 


—= —— 


một hóa-giá với hy-drô, Trái lại các chất ở tốp thứ nhì.thì có mội 


_ sức hỏa-hợp bằng hai sức hóa-hợp của hy-drô, Vì vậy chúng ta sẽ, 


nói rằng các chất ấy có một hóa-giá gấp đôi hóa-giá của hy-drô. Và 
cũng vì vậy, hóa-giá của các chất tốp ba và tốp tư sẽ gấp ba, gấp bốn 
hóa-giá của Hy-drô. 

Hoặc là chúng ta có thê lấy hóa-giád của Hụ-drô làm đơn-bi, 
nghĩa là làm mực-thước đề đo hóa-giá của chất khảe, thì hỏa-giá 
của Hy-drô, cũng như hóa-giá của các chất điêm-loại phải là mội. 


“Các chất ấy là những chất nguyên-hóa-giá. Còn các chất ở loại thứ 


nhì, ba, tư thì số hỏa-giả phải là 2, 3, 4; hoặc là chúng ta cũng có 
thê gọi các chất ấy là những chất nhị-hóa-giá, tam-hóa-giá, tứ hóa- 
giá. Như thế chúng ta so hóa-giá các chất ấy cùng với hỏa-giá của 
hy-drô, hóa-giá đây là hóa-giá -nhận thấy trong những cuộc hóa- 
hợp của hy-drô với các chất, tức là hóa-hợp-giá so với hy-diô, 
2°) Hóa-hợp-gid so 0ới ốc-x (dưỡng-khi Q) 
Nếu chỉ có định-:nghĩa trên này, thì có nhiều chất như các loại 


_kim-khi ta không thê định đoạt được số hỏa-giá là bao nhiêu, vì các 


chất ấy không hợp-hỏa với hy-drô. Nhưng các chất ấy lại hợp-hóa 
rất dễ-dàng với ốc-xy, biến thành những chất ốc-xýt. Thi-dụ. 


Naz2O GaO” | AlaOa 
K¿O BaO Cr2Öa 
Aøg2O0 MgO 
n0 
NIO 
lÔ) đây ta cũng lại nhận xét từng tốp riêng, môi tốp có hóa-giá 


khác nhau. Như loại đầu thì có các kim-khí mà hóa-giá chỉ bằng có 
một nửa hóa-giá của Ó mà thôi, loại thứ hai, ba thì hóa-giá bằng 1, 
h) 5 ã " " l, ..^ L¿ vụ L¿ =k.- " 

hoặc = hóa-øiá của O. Bây giờ; nếu chúng ta cho rằng hóa-giá của 
O trong các ốc-xýt cũng vẫn là 2, như trong nước Hà O, thì hóa-giá 
của các loại kim-khi trên này sẽ là 1, 2, ð từ loại đầu đến loại nhì,. 
ba. Đó là hóa-hợp-giá của các loại kim-khi, so với O. 

| : Ề bề ' % "- 

Nếu chúng ta không muốn so với O. chúng ta cũng có thẻ so với 
một a-kim khác mà hỏa-giá đã định được rồi, như Cơ-lo chẳng hạn, 
Thi chúng ta sẽ nhận thấy rằng : 


CINa (l2Ba - CI3Al 
GIE (212Ca CHiỆT 
CIAø ClaMg 

C12Zn 
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những kim-khi trên này đều có số hóa-giá bằng 1, 2 hay 3 hóa-giá 
của Cl, nghĩa là hóa-hợp-giá của các chất ấy phải là 1, 2 hay 3 so. 
với hy-drô, vì Gl cùng một hóa-giá với H. 

Như vậy, chúng ta nhận rằng hóa-giả của một chất, dù chúng ta | 
so với chất nào khác, cũng giữ nguyên-vẹn. Đó là nguyôn-lú báo-tồn 
hóa-gií, nói trắng là môi một chất có một hóa-giá định-doat sức . 
hóa-hợp củá chất ấy cùng với các chất khác. 5au này chúng ta sẽ... ä 
có dịp nhận rằng nguyên-lý ấy rất nhiều chỗ sai. W. 

3') Hóa hoán-giảd 

Nhờ quan-niệm về hóa-giá ấy mà chúng ta có thê hiểu rõ được 
then máy các cuộc biến-hoán như sau này: Thí dụ chúng ta thử 
nhìn phẳn-ứng của các chất a=cÍt và kim-khi : 

CIH + Na — COÌNa + H “£ 
2ŒGIH -- Zn =—> Cln + 2H 
31H + AI —> CHẠAI + 3H. 
Chúng ta nhận rằng trong các phẳn~ứng ấ ấy, một nguyên-tử kim-khí 
(Ña,Zn hay AI) đuôi và tranh chỗ của 1, 2 hoặc 3 nguyên-tử hy- 


drô. Chúng ta có thề nỏi rằng, một nguyên-tử kim-khí frí-hoáản `- 


(đồi chỗ) 1, 2 hoặc 3 ñgi02n-th hy drổ: Và trong những cuộc trí: 
hoán ấy, sức hoán-hóa của mấy kim-khi trên là 1, 2, 3 ; hoặc là hóa- 
hoán-giá của mấy kim-khí ấy, so với H, là 1, 2 hay Š. 
Quan-niện hoán-hóa có thể lan rộng hơn. Một phẳn-ứng: như 
Na + Ha O —> NaOH + H 
cũng có thể coi như cuộc hoán-hóa của Na thay chỗ cho một H, 
tronø phân-tử nước HOH. Nếu lấy kim-khí Ca thì ta sẽ thấy Ca thay 


chỗ cho hai H H, thành ra chất Ca (OH)2, Hóa-hoán giá của Na và Ca sả 


sẽ là 1 và 2 

Vậy thì, trong tất cả các phẳn-ứng hoản-hóa, hóa-giá của các 
chất vẫn là hóa-giá mà chúng ta đã nhận được trong các phẳn-ứng 
hợp-hóa. Cho nên ta có thề định-nghĩa hóa-giả của một chất rằng . 
là sức của nguyên-chãt ấu trí-hoáa (thaụ chỗ) cho †1, 2, Š....‹ nguyêr- 
(ử hụ-drô. Hai cái định-nghĩa ấy cũng cùng một ý No vê 


4') Hón-gtd bất-đdinh 
Vấn-đề hóa-giá tiếc thay không phải dễ giải-quyết như trên này 
cả. Vì có nhiều nguyên-tố không giữ được hóa-giá nhất-định trong 
tất cä cuộc hỏa-hợp. Thí dụ : sắt Ee thì nhị- hỏa-giá trong hóa-hợp. 
FeO, FeCls, mà tam-hóa-giá trong Fe2 Ô3, FeCla; đồng Cu thì - 
nguyên-hóa-giá trong Cu2 0, Cu2 Cl2 mà 2)iskÐBfr” kết, CuO. 


và GuCl2, 
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Loại a-kim lại càng nhiều chất hóa-giá bất-định : như i-ốt thì 
nguyên-giá trong 1H, ngũ và thất hóa-giá trong la Os và la O7; 
điêm-sinh 5 thì nhị-hóa-giá trong SHa¿, tứ và lục-hóa-giá trong 
S02 và SO5 ; các-bon thì nhị-hóa-giá trong CO yà tử-hỏa-giá trong 
CO2 và CHỊ, Xét kỹ lại, người ta có thề ngờ-vực cho íeh-lợi của 
quan-niệm hóa-giả, nến không có cái quan-niệm trọng yếu hon, là 
quan-niệm về căn-cơ hóa-học. Thực ra thì quan-niệm này đã xuất- 
hiện trước quan-niệm hóa-giá, và trong tịch-sử Hỏa-học cũng như 
ngày nay, vẫn có một địa-vị quan-trọng trong môn khoa-học này. 


HH, Căn~eơ' hóa-họe — Công-thức khai-triền 
1') Căn-thức 

Nghiệm-xét phản-ứng hóa-học về những chất dự cuộc, chúng ta 
sẽ nhận thấy rằng có nhiều nhóm nguyên-tử hình như rất gắng-bó 
nhau, và cùng nhau cả toán từ công-thức chất này sang công-thức 
chất khác. Những nhỏm nguyên-tử ấy đã cùng nhau như họp thành 
những toàn-thê rất kiên-cổ. Và trong lúc viết công-thứe vì thế, người 
ta viết thành nhóm riêng, gọi là một cđn-thức hóa học. 

Thí dụ như trong chất nước H2O, nếu chúng ta thử nhìn hai 
phản-ứng. 

Ca + 2H32 O —> Ca(OH)2 + 23H 
thì ta nhận phải viết riêng trong công-thức của nước một nhóm OH 
và viết công-thức của nước là HƠOH. 

Cững như chất a-eít sun-phua-ric SO+ H3, có thề phẳn-động 
với PClsz , mất đi một nhóm OH, thay vào bằng nhóm CI : SOä HÓI, 
Chúng ta cững có thê gây ra một hoản-hóa nữa, thành ra SO2 G12. 
Vậy cho nên công-thức của chất a-cít ấy có thê viết là 

| OH 
S32 
0H 

Trong mấy công-thức ấy đều có căn-thức OH, gọi là căn-thức 

ôc-zu-drin. - 
2') Hóa-giá các cắn-thức. Công-thức khai-triền 

Chúng ta lại có thê nhận-xét rằng, một căn thức như OH chỉ có 

thề hoặc hợp với một H, hoặc thể chỗ cho một H. Vậy thì cắn thức 

OH cũng có hóa-giá bằng H, nghĩa là căn-thức OH cũng nguyên-hóa- 

giả như H, CI, Br, I, v.v. Chính vì nghiệm-xét về các cắn-thức mà ông 

Gehrardt đã nêu ra tư tưởng hóa-giá, và quan-niệm chỶ có ích nhất 
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về các căn-thức. Vì các căn-thức mới có hóa-giá nhất-định, không 
thay đôi phiền-phức như các nguyên- -lõ. Ở hóa-học vô-eơ thì có 
rất ít căn-thức, cho nên quan-niệm ấy cững không quan-trong là 
bao. Đến lúc đọc đến hóa học hữu-cơ thì không làm thế nào không 
dùng căn-thức được. Hất nhiều chất phải viết bằng công-thức giống 
hẳn nhau, nếu chỉ ñhìn công-thức viết như ta viết đến bây giờ, thì 
không thề nào phân~biệt được, và nhất là đoán được tỉnh-chất höa- 
học. 

Nhưng nếu nghiệm về tính-chất hóa-họec, thì vì các chất ấy khác 
nhan, thì trong các phẳn-ửng tất phải không cư-xử giống nhau. Nếu 
có căn-thứe thì hai chất kháe nhau về tính-cách hóa-học tất phải có 
căn-thức khác nhau. Vậy thì muốn phản-biệt những chất như thế, 
phải viết công-thức một cách rõ ràng hơn, mà bày rõ những căn- 
thức ấy ra. Le viết còng-thức như thế, thì người ta gọi là viết công- 
thức khai-triền. 

Hơn nữa, các nhà hóa-học đã đề-nghị trong công-thức khải-triền, 
Còn phải đề rõ hỏa-giá của nguyên-tổ và căn-thức bằng những cái 
gạch ngang, một, hai hay ba, bốn tùy theo số hóa-giá là 1, 2 hay 3, 
4. Thí dụ như các công-thức khai-tri ền dưởi này : 


H—ỐNH. ậHc H l5 <.I:H 


hoặc 


`O0H 


Những công-thức như thể rất là tiện-lọi về cách giảng và ghỉ- 
nhớ tinh-chất hóa-học. Tiện lợi nhất là có thê trông vào công-thức 
Ichai-triền mà đoán được tính-chất, vì mình đã biết trước cách động- 
tác của các căn-thức. 


Đền đâu Só phần iU-thuuết. Phần thứ hai pề tính chất các 
chất hóa-học, sẽ ín thành sách. 


KHOA=HỌC CÓ THẺ CHỈ 
RA VÀNG ĐƯỢC KHÔNG Ÿ 


(Tiếp theo) (1) 


Kỹ-sư NGHIÊM~XUÂN~-THIỆN 


Kỳ trước tôi đã nói đến âm-ee tuyến phát từ âm cực ống thủy tinh 
(gọi là ông Crookes) ra. Nay nến âm cực đó có lỗ thủng ta sẽ thấy ở sau âm 
, 


` —.". —.- 


=“— 


\ 


cực đó có tia sáng lọt qua các lỗ thủng đó : ấy là dương quang tuyến (rayons 
positifs). Khi ống Crookes vận chuyền, ở phía đối diện của âm cực (phía 
có dương cực) các bạn đã biết thủy tỉnh sáng lòe lên, sắc sáng xanh. 
xanh dù trong ống có đựng hơi gì cũng vậy, nhưng ở phía sau àm cực 
cũng có tia sáng,. sắc của tia sáng này lại tùy theo thứ hơi đựng trong 
ống. Nếu ống đựng ít không khi, ánh sảng của dương quang tuyển sẽ hơi 


—— =< no! (0l lÔ cócc 
ˆ.h. 


“ướ 
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(1) Xem Khoa-Học số 4, 5, 6, 7. 


_8ốø (multiple) của số điện trong các âm điện tử, vì nếu phần tử các hơi . | 
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vàng vàng, nếu ống đựng ít lhính khí ánh sáng đó sẽ hồng hồng... Dương. 
quang tuyến eñng có tính chất làm cho thũy-tinh cùng nhiều chất kháe 
phát sáng lên, Dương qnang-tuyễn eó thể in hình lên kính ảnh như ánh 
sáng trừng được, Khi ta cho đương quang tuyến cha qua một điện lực ‹ dã 
(chap éleetriqnue) hay một từ lực đã (champ magnétique) dương quang 
tuyển cñng bị trẹo đi, nhưng trẹo về chiều đối với chiều trẹo của âm cựa - 
tuyến, Nhân đó người ta biết rằng dương quang tuyến có dương điện. 
Nhưng lháe hẳn với âm cực tuyến, điện của dương quang tuyến không. | 
đi một mình, mà lại tụ lên trên các vi phần tử vật chất (eorpuseulesma- - 
tériels), Các nhà bác họs chỉ việc đo sự trẹo của dưỡng quang tuyến khi . 
qua một điện lựe dã và một từ lực dã là có thề đo Eú4 độ nhanh của 


6c vÍ phần lử trong dương quang tuyến cùng tỷ số TrÌ E là số dương. k: 


điện, M là chất lượng của các vi phần tử dó. Người ta tìm thấy rằng độ 
nhanh ấy ehÏ vào khoảng vài trắm cây số trong một giây, độ nhanh của 
âm ng tử trong âm cực tuyến hàng vạn cây số trong một k Ai còn tỷ 


số € ¡ không nhất định như lỷ số —- của âm-etre-tuyến. Số - cổ một giá 


trị re theo lời trong ống. Nhưng dê sao người la cũng có văI kết luận 
rằng dương quang tuyến là những phần tử (moléeules) của các hơi lrong 
Ống đã bị mất đi một vài âm-diện tử (âm- điện tử này gây nên âm cực 
tuyến nói đến kỳ trước); vì bị mất íL nhiều âm-điện-tử nên các phần tử | 
đó phát ra có dương điện, | 
Tuy ta ehÏ nom thấy đương quang tuyến phát khởi ra ở từ cái lỗ 
thủng của âm-ewe-tuyến, nhưng thật ra dương quang tuyến bắt đầu xuất - n 
sẵn ra ở khoảng giữa từ dương eựe đến âm eựe của ống Crookes. Si l: 
Vậy dương quang tuyển khác âm cực tuyến ở hai chỗ quan trọng - 
này : đi 


I*) Dương quang tuyến có dương điện. Số dương điện này số là bội 


trong, ống mất một ñm điện tử, nó sẽ phát ra một số dương điện, bằng 'ụ 
với số âm điện của âm điện tử mà nó đã mất, nếu các phần tử đó mất. TY 
hai, ba .. âm điện tử, nó sẽ có một số điện gấp 2, 3... số âm điện của các 
ñim điện tử mà nó đã mất. Thật thế: số âm điện và dương điện trong vật . 
chất bao giờ cũng bằng nhau và phân hòa nhau, nếu một vật mất đi HỆ) | 
số âm điện, tự kháe vật đó sẽ nầy ra một số dương điện bằng số Am diện — Sẽ _ 
đñ mẤt. 
9°) Dương quang tuyến là cáe phần tử của chất hơi trong ểng nên ˆ M lộ 
dương quang tuyến phức tạp hơn âm cực tuyến, vì Âm cực tuyến. bao. 
giờ eũng chỉ là âm điện đi một mình không có dính dáng gì với vi VỆ : 
cả, Gũng bởi vì dương quang tuyến phức tạp nên tôi xin nói k một. chút - T 
về cách dùng đề nghiên cứu nó, _ LÊ TẾ 0N cu Đi _ 


Mxe¬ 
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Ví dụ như ta có một vi phần tử của dương quang tuyển chiều thẳng 
vào tờ giấy này tới điềm O chẳng hạn. Trên tờ giấy ta về hai đường 
thẳng ox và oy thẳng góc với nhau. Nếu trước khi tới lờ giấy, vi phân 

¿ -_ tử đó phải qua một điện lực 
dã bình hành (parallèle) với 
đường thẳng Ox, vi phần tử 
đó không tới điềm O được mà 
sẽ bị trẹo tới điềm J trên 
đường thẳng Ox (xem hình số 
2). Nếu ta bỏ điện lực đã đi, 
mà thay một từ lực dã cũng 
bình hành vớiox vào, vi phần 

_ tử đó sẽ bi trẹo lên tới điềm k 
*X của đường thẳng oy. Nay nếu 

ta đồng thời dùngcả hai “điện 
lực dã vàtừ lật dã hồi này (cùng|bình hành với ox) viphần tử của dương 
quang tuyến sẽ trẹo tới điềm P,điềm P là đỉnh điềm (sommel) thứ tư của 
, hình chữ nhật có hai cạnh theo OJ và O K. Muốn biết cho rõ đích xắc 
_ một cách toán họe điềm P ở chỗ nào fa chỉ cần biết chiều giài của hai 


H 
HÌNH SỔ3 


đoạn đường thẳng O J và O K, nghĩa là sự trẹo của dương quang tuyến, 


sau khi đi qua một điện lực đã hay một từ lực dã. Bây giờ ta gọi chiêu 


giài của Ó J là x và chiều giài của O K là y, Hai số x và y đều phụ thuộc 


“ CÚ *ự _. E hại . 5A, 4 - LIÚ.- 
đồ nhanh v và tỷ số + của vi phần tử trong dương quang tuyển. Người 


M 
_‡a đã dùng toán học mả tính ra răng: ` 
IE l (1) 
UBgSt:OSG.' W0 3VBE TC] 
Bến 2y d4 1 (2) 
`. .u y 


A và B đây chỉ phụ thuộc độ mạnh của điện lực dã và từ lực dã 
cùng kích thước của các máy dùng trong cuộc thí nghiệm này, chứ 
_ cả. Người ta tính ra A và B rất đề. 

Như tôi đã nói từ trước, chỉ việc đo sự trẹo, tức là x và y của dương 
quang tuyến khi đi qua một điện lực đã, cùng một từ lực dã là có thê 


không phụ thuộc gì đến v và 


, thật vậy nếu biết x và y, ta sẽ có 


tính được độ nhanh v cùng tỷ số — 
li 


M 
Nhưng trong đương quang luyến các vi phần lữ khỏng phải là đều 
có một độ nhanh như nhau, những vì phần tử nào phát khởi ở gần 


hai DONOHP 1E (1) và (2) đề tính v và 
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_ dương cực D của ống Crookes sẽ có độ nhanh lớn hơn những vi phần tử 


lÌ phát khởi ở gần âm cực À. Vậy nếu ta có một luồng dương-quang- tuyến 
_ ị | chiếu thẳng tới điềm O của hình số 2, nếu ta đặt hai điện lực đã và từ lực 
F. dã cùng bình hành với o x ở trước tờ giấy, trên con đường đi của dương- 
lã quang-tuyến đó, các vi phần tử của quang-tuyển này vì có độ nhanh 
| khác nhau nên sẽ chia nhau rải rác lên trên nhiều điềm P¡ , Đs , P;... khác 
__ nhau.Nhưng nếu các vi phần tử đó đều có một số điện E và một chất lượng 


Mbằng nhan, tỷ số = của chúng nó sẽ đều nhau,lúe đó cáe điềm P¡ P;, 


3 + &.... 
lạc giữa x và y ta sẽ thấy y2 — = (g) x. Toánhọc giay cho ta biết đó là 


phương trình của một phao - 


các vi phần tử trong dương- 
quang-tuyến đều có một số điện 
„E và chất lượng M như nhan, 
các vi phần tử đó sẽ chiếu lên 
trên giấy này theo một hình 
phao- vật- tuyến. Nếu ta đặt mội 


HÌNH SỐ 3 đỏ. | 
lí Bây giờ nếu các vi phần-tử trong dương-quang-tuyến của ta không 
những chỉ khác nhau về độ nhanh v mà lại còn khác nhau về số điện E 


cùng chất Tượng M, nều tỷ số _ cũng lại khác nhau, các vi-phần-tử nào 


li : cùng có một tỷ-số = sẽ vẽ một hình phao-vật-tuyển lên trên kính ảnh : 


l r nu E - Ta - "& Í =' x.. 
\ Mỗi một loại vi-phần-tử có một số mr riêng sẽ về ra một hình phao-vật- 
tuyến Sig Ví thử trong dương-quang-tuyển của ta có 3 loại vi phần tử Có 3 


tỷ số — là r là ( °, Ẫ Hộ K&: khác nhau mỗi loại sẽ: vẽ một hình 
KẾ. vật-tuyến, vậy ta sẽ có trên kính ảnh 3 Bình Gc, 'C „ Ös tất SÁ. 


_ | được tỷ số Lo ˆX. ( n lổ NẴI của 3 loại vi phần. tử đó. Số điện của 
W các vi- phần-tử, nến) ta có thể đo được một cách cũng khả dễ, vậy nếu 


Ps sẽ hiện lên trên một hình cong (e) (xem hình số 3) ta sẽ biết hình cong đó ấ 
L. là hình gì khi ta loại y giữa hai phương trình (1) và (2) đề biết mối liên. 


vật - tuyến (parabole). Vậy nếu | 


kính ảnh lên trên tờ giấy này, 
ta sẽ chụp được phao-vật-tuyến . 


(xem hình số 4). Mỗi hình phao-vật-tuyến đó làm cho ta có thề tính ra | 


„5 


_ Í 


h3 
=U 
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| biết = và lại biết số điện E người ta sẽ tính ngay raM nghĩa là chất 


M 
lượng của các phần tử trong dương- 


Ề C; 3 ì Một › 
3 so quang-tuyền. Vậy chỉ việc chụp ảnh 
dương-quang-tuyển sau khi đã bắt 
_C2 nó qua một điện-lực-đã và một từ- 


lực-daã như tôi đã nói ở trên kia là 
có một cách đo được chất lượng 
của các chất trong dương - quang« 
tuyển, ảnh đo tựa như một thứ phân- 
quang-đồ (spertre) có thề cho ta 
một phương-pháp rất thần diệu đề 
phân-chất và đo chất lượng của các 
HINH SỐ { ` chất đựng trong ống Crookes. Với 


ö 


phương pháp đó ta có thề tìm thấy một cách rất dễ-dàng chất hê-li-om 


(hélum hay He, số 2 trong bằng Mendélẻeff) ở trong một xăng-ti-euyp 
(1em3 ) không khí đã-đem trộn cùng với các chất hơi trong ống Crookes, 
tuy hẻ-li-om là một chất rất ít có trong không-khí. Nếu ta dùng phương 
pháp này đề nghiên-cứu các chất hơi hiếm có (øaz rares) của không-khi 
ta sẽ tìm ngay thấy các hơi như x6-nöng (xénon: Xe), kip-tông (krypton: 
fr), ảe-gống (argon : A) và nê-ông (néon : Ne). Nhưng ngoài các hơi này 
ra người ta lại thấy phao-vật-tuyến của một chất hơi có nguyên-tử- 
trọng là 22. Thứ hơi này lần nào người ta cũng thấy, khi nghiện-eửu đến 
hơi nề-ông (dùng trong các đèn đồ đề làm quảng cáo). Nhà bác họz Anh 
J. J. Thomson vì thế nên kết luận rằng hơi nê-ông mà từ trước đến giờ 
ai cũng cho là đơn, thật ra không phải là đơn hẳn, mà là hai thứ hơi : 
một thứ có nguyên-tử-trọng 29, và một thứ nguyên-tử-trọng 22 hỗn-hợp 
lại mà thành ra. Hơi nê-ông mà các nhà hỏa-học đã nghiên cứu và cho 
là ehất đơn, có nguyên-tử-trọng là 20, 2. Một cái tính cồn con sẽ cho ta 


_biết nếu thuyết của J. J. Thomson đúng thì trong 100 phần nê-ông 


thưởng sẽ có 90 phần nê-ông nguyên-lử-trọng 20, và 10 phần né-ông 
nguyên-tử-trọng 23. Hai chất nê-ông này nếu hỗn-hợp lại theo tỷ số trên 
kia sẽ'©ho ta một thứ hơi eö nguyên-tử-trọng là : tý 
90 > 20 + 10><22= 20,2 
đúng như nguyên-tử-trọng của nẻ-ông thường của các nhà hóa-học. 
Sau này nhà bảc-học Anh Aston sửa đồi lại phương-phắp kề trên, 
một chút cho nó hoàn-toàn hơn : trong máy của Aston, các vi-phần-tử 


cùng có một tỷ số _ không về trên kính ảnh hình phao-vật-tuyến nữa, 


mà lại về những đoạn ngắn của các đường thẳng bình-hành với nhau, 
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vì M>/ nên máy của Aston cho ta một tấm ảnh của TP TIẾN ( _ 
giống y hệt các phân-quang-đồ của quang-họe (speetre optique). Tôi xÍn. 3 
nhắc lại eáe bạn nhớ rằng các phân-quang-đồ của quang-học cho ta có BỊ: 
thê biết một cách chắc-chắn trong các ngọn lửa, trong các vì tính tú có 3 
những chất gì và các ánh sáng của những chất ấy có làn sóng giài bao - 


nhiêu (ehiều giài của các làn it. lrong quanzø-học có thể từ 0 4 đến - 


1 _ 
0.,8 nghĩa là ————— “10.000~ đến —ö10n8- của một ly tây). Đây cũng dy, Ê 


trong các ảnh do máy Aston chụp, ta chỉ việc đo xem các đoạn giòng - 
thẳng của mọi chất vẽ ra, cách xa một vạch mà ta đã chọn đề làm chứng _. 
(trait de repère) là bao nhiêu là ta eó thề biết được chất lượng của chất 
đựng trong ống Orookes. Bởi vậy nên nhà báec- học Aslon gọi các ảnh ñ y - 
là phân chất đồ (speetre da masse). Nếu trong ống'ta°lại đề hơi nê- -ông ˆ 
vào, ta sẽ lại tìm thấy trên tấm ảnh một đoạn giài thẳng thuộc về thứ hơi: Ni ì 
có nguyên-tử-trọng là 22. Sau này cũng theo phương pháp của Thomson ~ 
và Aston các nhà bác-học lại tìm ra rằng phần nhiều chất mà ta văn. #. c 
tưởng là đơn, thực ra mỗi chất đơn đó lại do bởi phiều chất hỗn hợp 
lại mà thành. Trong một chất dơn, những chất này chỉ khác nhau về: 
nguyên-tử- trọng ; sòn về phương điện hóa-học thì lại có tính cách giống. 
hệt như nhau, bởi vậy nên từ trước đến bây giờ hóa-họe không phân ly - 
các chất đó ra được. Những chất này ta gọi là chất đồng-số (isotope) 
vì trong hằng của Mendéléeff các chất này sẽ cùng đứng vào một ô, ô đó lì: „ 
tức là ô của chất mà ta gọi là đơn,đã do cáe chất này hợp lại mà thành. ra.. mHỊ 
Thi dụ như hơi nê-ông có hai chất đồng-số : ấy là chất nê- ông nguyên-..... 
tử-trọng 20 và chất nê-ông nguyên-tử-trọng 22, trong bảng của Mendẻléeff: | 
thì hai thứ nê-ông này đều đứng vào ô thứ 10 tức là ô của nê-ông thường Àù 
của các nhà hóa-học. Tuy sự phát minh ra các chất đồng-số rất che là _ 
trọng và đã làm cho quan-niệm về các chất đơn thêm phức-tạp hơn lên, . _ 
nhưng hỏa-học eũng không vì đó mà eó sự thay đồi lớn, bởi vì trong. | ẳ 
khoa-họe không có cách gì ứng-dụng dễ đề phân ly các chất đồng-số. của .. _ 
một chất đơn ra được. SE VẺ \, 
Một tính cách quan trọng của các chất đồng-số là nguyên-tử-trọng _ 
của các chất đó chẳng sai các con số nguyên (nombre entier) là bao . ì 
nhiêu. Bởi vậy nhân đó người ta nghĩ có thề phục-hưng lạt thuyết - 
của nhà hóa- học Anh Prout được, theo thuyết này thì các chất _ E 
đơn trong vũ-trụ đều cho một chất độc nhất — có thề là khinh-] Ế ị 
hy-đrô-gen H — tụ lại mà kết thành, mà nguyên-Lử - trọng của mọi. Tế (, 
chất đơn sẽlà bội-số (nultiple) eủa nguyên-tử-trọng của chất đơn độc nhất _ lˆã 
đó. Nếu chất độc nhất này là chất khinh-khí, thì vì nguyên-tử- trọng. của - & 
khinh- khí là 1,0078, bội số (multiple) của nguyên-tử-trọng của khinh-khí, 


sẽ là những con số khỏng sai các on số nguyên bao nhiêu. THUẾ Áy, Đ 
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đã bị đánh đồ, vì thật ra nguyên-tử-trọng của các chất đơn (xin xem 
bảng Mendéléeff ở bài đầu) đều sai hẳn các con số nguyên rất nhiều (trừ 
Tmnột vài chất, nhất là chất ôc-xy-gien hoặc dưỡng-khí O). Nhưng về 
sau này người ta tìm ra rằng các chất đồng-số đều có nguyên-tử-trọng 
gầu gần là các con số nguyên nên thuyết của nhà hỏa học Prout lại 
được phục-sinh. 


(Còn nữa) 


ĐIỆN ĐẦU NGƯỜI 


Mấy năm gân đây, nhờ oó các máy tỉnh xả0, nôn người ‡a đã đo và ghi được 
trên mặt giấy những sự thay đồi của diện ở đầu óc người phát ra. Những đường 
biều- diễn ghi được ấy cho ta hay rằng diện đầu người là một thứ điện xoay 
chiêu, mỗi giây đồng-hö xoay từ l đến 70 lần ; voll-sð rất thấp : từ I5 đến 500 
Mv (I Mvmierovolt) là một phần triệu-của một volt — nên biết rằng điện ta 
dùng thắp đèn, chạy quạt v. v. thường là điện I20 volls và xoay chiều 50 lần ' 
_trong một giây. 
__ Người ta, lúc thức lúc ngủ, đầu đều phát diện ra, nhưng những đường biều- 
diễn kháo nhau. Lúc thiu-thiu ngủ, điện xoay chiều từ: 8 dồn ¡2 lần, oòn khi đã 
_ ngủ SA), lắm lúc thấy điện xoay u khỏe ø hơn, có lã « anh chàng »ø đương chiêm 
bao mộng-mị chăng Ï 
Trổ oon mới đẻ bốn, năm hôm, đầu chưa phát ra tí điện nào ; dược gân 
một tháng, ý hẳn « cu-cậu › đã bắt đầu nghĩ ngợi : nên người ta đã ghi được 
những đường biều-diễn riêng, nhưng những đường này còn hỗn-dộn lắm. 
Mãi đến năm lên mười tuồi, những đường ấy mới theo một điệu riêng, rồi 


sây ra. _ 

Những người mắc bệnh động kinh, trước khi lên cơn ít lâu, điện trong óc 
whoat-động riết s vẽ thành những đường biều-diễn đặc-biệt. 0ó lä, nhờ thế mà 
Sau này người ta có thề tìm cách ngăn-ngừa bệnh ấy dược chăng : 
NGUYÊN-DUY-THANH 


Cải chính - 


Trang hai, dòng 11 chữ đơn-vị lực lượng xin đọc là: đơn-Vị sức lực. 


NÚI LỨA 


Kỹ-sư ĐẶNG~-PHỤC-THÔNG 


Vỏ trải-đất, vì càng ngày càng nguội dần, phải nhăn nheo lại; 
những chỗ có dung-chất bị một áp-lực to-tát đè-nén lên trên. Mặt-đất, 


2z ⁄È _ 
“hư: Éơ/œ củö£ củ “c& ¡ 


: HỈNH SỐ †1 
Trực phẫu thức của một nủi lửa 
tại những chỗ đó, nứt ra và thông-đạt với các dung-chất. Các chất này 
bị phun ra ngoài mặt đất, chồng-chất lên nhau và kết đặc, dần đà đắp 


thành một cái núi, giống hình chiếc nón, gọi là piên-chủy: đỏ là núi lửa. 
Tự trong ra ngoài, núi lửa có: một đường, do đó mà các dung-chất và 


__ 


`.. 
` 
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khí-chất bị phun ra, gọi là ống khói. Tới trên dỉnh, miệng ống khỏi 
rộng ra, hình như đáy chén gọi là miệng lửa. Những lúe núi lửa hoạt- 


động, gọi là thời-kb phả-Hệt. Trong m yên-lặng, miệng lửa thường 


có một tảng dung-chất kết-đặc đút nút ống. khói; ta chỉ thấy bốc lên 
mội Ít hơi khói mà thôi. 


Thời-kụ- phảá-hiệt. — Gần đến lúc núi-lửa hoạt-động, đất | chung 
quanh bị động; dưới đất có tiếng kêu ầm, nghe như pháo nồ, khỏi tự 
miệng núi bốc lên, đần dà đen sì và đặc. Bất thình-lình, phát tiếng nồ, 
nút miệng ống khói tự bật lên và văng đi ra xa. Chồm núi cũng bị bật 
lên và tan-nát. Đến lúc đó ngọn khói ở trong ống khói không còn gi 
cản-trở, cứ tự-nhiên bốc lên rất cao, có khi tới nghìn, vạn thước, tựa như 
có một ống bễ không-lồ thôi vào, dù gió mạnh cũng không lay chuyền 
nöi. 

Núi lửa phnn ra những chải gi? — Theo ngọn khỏi đó, có một ít 
dung-chất tuôn ra, aguội dần và kết đặc trước khi rơi xuống sườn núi, 


thành ra những viên đả tròn gọi là hổa-sơn-đạn hoặc hỏa-sơn-thước. 


Ngọn khỏi gồm nhiều những chất bụi đo từ trên đỉnh núi hoặc 
trong dung-chất bị cuốn lên. Chất bụi đó, nguội dần và thành tro, bị gió 
cuốn đi, có khi rất xa. 

Các chất dung-thạch gọi riêng là dung-nham bị một sửc mạnh không 
lồ phun lên, chẩy tuôn trên sườn núi tựa như một con thác toàn lửa, 
gặp cây cỏ, loài-vật gì cũng thiêu và diệt đi. 

Dung-nham, lúc vừa qua khỏi ống khói ra thì rất nóng vá lỏng, tốc- 
độ rất cao, nhất là nếu chảy trên những chỗ đốc nhiều. Nhưng lúc 
xuống: xa, đần-dà nguội và tốe-độ kém đi nhiều. Trên mặt, kết thành 
khối đặe, che-chớ cho lớp dưới; cho nên có khi lớp dưới trong hàng 
mấy năm trởi vẫn nóng và lỏng. | 

Ngoài các chất đặc và lỏng, núi lửa còn phun ra chất hơi gọi là 
nguồn khói, Trong nguồn khói có chất muối, lụe-toan, á-lưu-toan, á-lụe- 


_- diêm, hơi nước, vân vân... thán-khií. 


Cơn phá-tiệt đần đần nguội, không nghe tiếng nồ; lưu-chất bớt chảy; 
mà ngọn khói nhẹ và sáng ra. Đó là tới lúc núi lửa sắp vào thời-kỳ 


_ yvên-lặng. 


Nủi lửa uào kù yên-lặng hoặc ảo kù phảú-liệt theo đính-lệ nào ? — Ề 
Ta không thề nào biết được định lệ của những cơn phá-liệt hoặc những 
kỳ yên-lặng. Ta chỉ nghiệm rằng; một trái núi lửa, nếu lầu ngày yên- 


lặng, tới kỳ phả-liệt sẽ gây ra một cuộc đại-biến ghê-gớm, Núi Vẻsuve, 


năm 79 Dương-lịch, phun lửa một cách rất kỳ-quặc ; chỉ trong một đêm, 
hai thành Hereulanum và Pompei (Y-dai-lợi) bị ngập dưởi một nguồn' 
dung nham lai-lắng, Nhà khảø-cô thế-kỷ thứ XIX do trong các dấu-tích 


_ hai thành mà phỏng-đoán những cảnh-tượng đáng thương: hình như 


dàn bai thành, gặp cơn đại-biến trong lúc ngủ, nên không cbạy chõn 


K== " `Ấ 
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-_ nhưng không bao giờ gây nên cuộc đại-biến, như là núi Stromboli mà _ `: 
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kịp, đành nằm mà ehjn chết, Núi Pelée (đảo Martinique) năm 1909, bất - 
thình lình, tỉnh giấc, phá-hoại thành Saint-Pierre: "không đầy nủa giờ, 
thành bị một nguồn lửa ngập tràn ; bốn vạn người thiệt-mạng, | 


Có hạng núi lửa lúc nào eũng bốc hơi nóng, hoặc phun đá lên; 


những người đã qua Địa-trung Hải sang Pháp đã từng được trông thấy, 
Núi lửa Kilauea tại đảo Sandwich, nủi lửa ở Nam-dương quần-đảo. 
cũng vậy. 

L*e-thuuết Đề núi lửa.— Sức-lực đủ làm cho các dung-echẩt ở cáo nủi ` 4 
phun ra mặt đất tự đâu mà phát hiện? Phần nhiều núi-lửa gần biền, _ ^ 
Trong các khí-ehất do núi lửa phun ra, ta thấy có khinh-khí, hơi nước, ~ 
muối, điêm-toan, vân vân... tổ rằng các đung-chất đã gập nước biền, - 
Vì vậy, các nhà đỉa-ehãt-họe tin rằng nước biền do những chỗ nứt Hộ, J`a 
thấm vào tới những núi có dung-chất gặp nhiệt-độ rất cao, hóa thành . 
hơi nước. Lúe hơi nước hóa ra đã nhiều, đè-nén cáe dung-chất làm cho  ~ 
các chất này gặp chỗ lở phải phun ra ngoài... ' _ ` 

Còn một thuyết nữa. Những chỗ mặt đất nhăn nheo, đè-nén những #'ì 
núi có. dung-chất, nếu eó chỗ nứt nẻ, tất nhiên dung-chất theo đó mà - 0l 
phun ra. | :iM 

Hai thuyết đó đều có lý cả, nhưng không thuyết nào được vẹn-loàn, - Ệ: 
chắe còn nhiều eớ mà hiện nay khoa-hoe chưa phảt-minh ra một cách 
rõ ràng được. _ 
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Niện-qgua những thời<hÙ phả-Hiệt trên mặt để! — Mỗi cơn phá-liệt của ˆ-: 
núi lửa, dù dữ-đội đến đàn, cũng chỉ có ẳnh-hưởng trong một phạm-vì . 
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_ bục-loan : Acide chlorhydrique 


ĐẶNG-PHỤG-THÔNG ị hãi 


rất hẹp. Ta có thể nói rằng núi lửa chẳng qua là hiệu-quả bãf-kỹ và có 
hạn-chế của một hiện-tượng vô-hạn và to-tảt: mặt đất có rút và nhắn 
nheo lại : 
| Dnng-chất chảy tới 
đâu thời cỏ thê làm 
cho thạch-chất biển- 
hóa. Thi-dụ : mấy lớp 
ỡ/ơ /⁄ðồng phấn, bị nguồn dung- 
chất chảy xuyên qua 
- 2gưần dung chđt hóa ra cầm-thạch. 
HỈNH Số 3: Nguồn dung chất chấẩy xuyên qua địa Mạch suối dưới nước, 
tăng phun lên trên mặt đất và đè lên : 
địa tầng, làm cho thạch chất biển hóa 


nếu gần những chõ có 
núi-lửa,tất nhiên hấp- 
thụ nhiệt-độ và tiêu-hóa nhiều khoáng- chất. Các suối đó gọi là suối-ấm 
hay là suỡi-đá. Vì vậy, bao nhiêu suối-ấm và suối-đá đều xuất hiện 
trong những vùng xưa nay hay bị nạn núi-lửa. Bên Pháp, tại các miền 
Auvergne ; Massif Central đều có suối ấm có tiếng như Vichy, V¡ttel, 
Evian, La Bourboule vân vân ; bên Đức, có Aix-la 3223/86 Baden vân 
vân... ; bên Ý, tại các miền Toscane, S!cile vần vần.. 

Có một thứ suối, lúc thời phun nước nóng hoặc Thác sôi lên rất cao, 
lúc thời ngừng tắt, ta gọi là suối phun. Nước suối phun có nhiều khoáng- 
chất, nhất là khuê-thạch và vôi ; nếu ra khỏi mặt đất, nhiệt-độ kém đi, 
hơi nước bay, các khoáng-chất đọng lại. Đặc-tính đó gọi là hóa-thạch- 
đặc- tính. 
KHOA-HỌC DANH-TỪ 
Á-luc-diêm : Chlorure đammonium 
| fhạch-chất biến-hóa : Métamorphosme 

de3 roches 
Gñm-thạch : Marbre 
| Suối-đá : Source minérale 
Suối-ấm : Source Thermale 
“Suối-phun : Geyser 
Khuê-thạch : Silice 
'. Đặc-linh hỏa-thạch : Propriété pétrI- 
fiante, 


Viễn-chủy : Công 

Ông-khói : Chéminée 

Miệng-lửa : Cratère 

Thời-kỳ phá-liệt : Pẻriode đ'éruption 
01 DAT0XYySIIE 

Hỗu-sơn-đạn : Bombes yolcaniques 

Hỗa-sơn- thước ; Lapilli 

Dung-nham : [avwe 

Nguồi. khỏi : Pumerolle 


Á-lưn-loan : Acide Sulfureux 
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VI='A=MIN (VITAMINES) œ 


Bác-sỹ HOÀNG-TÍCH-TRÝ 


Hơn hai mươi năm về trước, vi-ta-min eòn là chất mà ít ngưởi biết 
đến, nay đã chiếm địa-vị thứ nhất trên mục thời-sự khoa-hoe. Nhờ 
nhiều nhà bác-họe chịu khó ra công tìm-tòi nên trong khoảng vài năm 
đã thu-thập được khá nhiều kết-quả. Chữ vi-ta-min mới có từ năm 1911 
do ông C. Funk đặt ra đề chỉ một böi-dưỡng sinh-hoạt nguyên-đồng-lực 
ông vừa tìm thấy ở cảm mà bày giờ ta quen gọi là vi-la-min B; sau chữ 
vi-tla-min dùng đề chỉ hết cả bồi-dưỡng nguyên-động-Ìựe nào có tíỉnh- 
cách tương-tư như vi-ta-min thấy ở cám. Nay ta có thê định-nghĩa vi- 
ta-min là những vến-tố cần-thiết về sự phảt-siên, sự duy-trì và sử vận- 
dụng của sinh-vật; khi không có hoặc thiếu những yểu-lố đó sẽ phát- 
sinh ra sự hỗn-loạn trong cơ-thề và những thương-tồn dđặc-biệt. Cái 
đặc-điềm của vi-ta-min là có thể hoạt-động với một cực-tiều phân- 
lượng và cơ-thê, phần nhiều, không thề sảng-tạo được và cần phải 
mượn ở thực-phầm. Ngoài chất vi-ta-min còn chất provitlamine bất- 
hoạt- động thường thấy ở thực-phầm; khi án vào, cơ-thê sẽ làm biến~ 
đồi ra vi-ta-min, như provitamine A ở củ cà-rốt khi vào cơ-thề sẽ biến 
ra vi-ta-min A. 


Hiện nay đã phát-minh đượe hơn hai chục thứ vi-ta-min và sau này 
tất còn nhiều nữa, có người đã lo xa và Sợ rồi ra cỏ lẽ sẽ phải tìm cách 

(1) VHamine có thê dịch là sinh-tố, sinh-ehất song chúng tôi thiết-tưởng 
nên đề nguyên-âm vì chữ đó đã nhiều người biết và đã thường dùng trong 
quốc-âm, 


HOÀNG-TÍCH-TRÝ : 83 


Ề. _ khác đề chỉ các thứ vi-ta-min vì 24 chữ cái sẽ không đủ dùng nữa. Sau 
"âm đây: xin nói qua về những vi-ta-min mà ta thường nghe thấy nói tới 
l§ luôn và khoa-họs, ng đã biết tường-tận về tính-chất hóa-họe và địa- 


_ Vị cùng ảnh-hưởng của các chất đó trong sự sinh-hoạt của các tế-bào, 
W sự hoạt-động của các hạch và những sự biến-thề chính. 
„. Vi-Ila-min A. — Chất đỏ: rất cần cho trẻ-eon đang lớn, cho đàn-bà 


“có thai; đềta chống lại với bệnh ; can-thiệp vào việc giữ cho nguyên- 
vẹn tế-bào màng chc con-ngươi và việc vận-dụng hàng ngày của mắt. 
LỆ Khi thiếu hẳn chất đó sẽ sinh bệnh ở mắt, như nhìn không rỡ, 
__ màng che con-ngươi loét...; Khi thiếu ít: bộ tiên-hóa vận-dụng kém, 
không chống được các bệnh, thấy người yếu đi, da khô và mắt kém 
nhất là về chiều, trẻ-con chậm lớn. 

- Nhiều vi-ta-min A có : đầu gan cá, dầu thịt cá, thịt lươn, gan bò và 
cửu non, lòng đó trứng, bơ, phốt-mát., Rau phần nhiều có provitamine 
A như súp-lơ, lã-cäi, ớt, rắu sà-lách, đậu tươi và khô, cải-bắp, cà-chua, 
: bầu, cà-rốt, cần tây, măng tây. Quả thì có: đào, mơ, mận, dưa tầy 
(melon). 

| _Vi-ta-min Á chịu được: nóng, chất acide, chất alcali; không chịu 

| được dưỡng-khíi và ánh-sắng, bởi vậy nếu muốn giữ thực-phầm còn 
/ vi-ta-min AÁ nên đề vào chỗ tối và đừng đề dưỡng-khi làm hư như đề 
_ vào những chỗ có thán-khí bay chất đạm. 

Vi-†a-min D. — Chất đỏ can-thiệp vào sự tạo nên xương ở trong cơ- 
thề nghĩa là sự dùng chất lân và chất vôi. Địa-vị của ánh-sáng mặt trời 
rất can-hệ vì những tia sáng đỏ có thề hoản-cải chất provitamine D ở 
bì-phu thành chất vi-ta-min D. _ 

. Khi thiếu hẳn sẽ thành bệnh rachitisme (xương sống không được 
ngay, các xương khác cũng vậy và răng hư). Khi thiếu ít sẽ sún rắng, 
_ người mệt, chậm lớn và xương tay chân sẽ không đều-đặn hay cong. 


Nhiêu vi-ta-min D có: đầu san cá, dầu thịt cá, thịt lươn, thịt cá 
| (cthon», mỡ lấy ở quả «cacao»,lòng đỏ trứng, cá &sardine», thịt bò 
___ .Ion, mỡ và gan gà, gan lợn, thịt cừu, óc bò và tim bò-non, kem và bơ; 
rắu sà-lách và nấm tươi. 
Vi-ta-min D chịu được: nóng, chất acide, chất aleali và đưỡng-khi ; 
_ vào nước không tan và tan ở dầu và mỡ: nén những thực-phầm kề trên 
đóng-hộn vẫn còn vi-ta-min D. 


Vi-fa-min F, — Chất đỏ rất cần cho sự sinh-dục, Khi thiểu hẳn sẽ 


h không có con và sinh nhiều bệnh ở tể-bào và bộ-phận bộ sinh-dục ; Nến 
__ đứa hàï-nhi đã thành hình rồi mà thiểu yi-ta-min E có thề chết ở trong 
\..... bao-tử. Khi thiếu ít sẽ thưa đẻ, sữa ít và bắp-thịt yếu đần, 


V 


°b 1} 
XjJ Kế. 
Ni sG62u:1+4 (W Áo _ SN Hi C1 et bx. £ 


7” ñM- ¿< | ' '“ Óú4 “ ¬‹ 
$ * =. 
14 \ VI-TA-MIN (VITAMINES) 


'HAPm —SS= ——HiE- — sử ra ~- = —-<m NNNEEHNmAm - 


trứng, 
Vi-ta-min lL chịu được: nóng, chất aeide, chất aleali, không chịu 


Ï 


Ẩaễẳ-.. 


Nhiều vi-ta-min E eó: hột bông, ngỏ, lạc, go, cẢi' soong, rău sà- ˆ 
lách, rău đàn-bà để (plaeenta); các thứ thịt, tụy, lá lách, gan, lòng đỗ - 


được dưỡng-khí nhất là ozone (O1), những tia sáng tím sẵm (rayons - 


ultra violeLs), 


Vi-ta-imin HI, — Chất đó: ean-thiệp vào sự lớn của trẻ con, giúp sự 
bồ-dưỡng và sự tiêu-hóa, cehủ-trì việc dùng chất bột (féeulents) ở trong 
cơ- thể, lhi thiếu nhiều, sinh bệnh tê-liệt (béribéri) có thề chết người 
được. Thiếu ít sinh bệnh tê khí có thai, hay khí nghiện rượu, bộ tiêu- 
hóa vận-dụng kém và trẻ con chậm lớn, ! 


Nhiều nhất vi-la-min BỊ là men rượn, các hạt đã nầy mầm, cám, 
Rồi đến cam, bù-dục lợn, tìm eừu và eừu non, lòng đỏ trứng, bù-dục và 
gan bò; các thứ thịt, óc eừn, thịt gà, cá, đậu khô và tươi, răắu sà-lách, 
cải~bấp, cà-rốt, eÄi-soong. _ N 

Vi-ta-min BI hòa vào nước tan, hơi ehju được nóng nhưng bị hủy 
bởi lưu-hoàng khí-chất. Khi đóng hộp các thựe-phầm mất một ít vi-ta- 
mín B1; lưu-hoàng khí-ehất dùng đề giữ quả khô như mơ mận, nho,... 
làm mất từ 33 đến 5ð phần trăm vi-ta-min BI, cách đun sữa theo phương 
pháp nhà bác-học IPasteur làm mất 25 đến 35 phần trăm vi-ta-min BI. 

Vi-la mìn B2. — Ở trong eơ-thể chất đó liết-hợp với aeide phospho- 
rique và chất lòng trắng trứng (albumines) của tế-bào Chủ-trì việc dùng 
đường. Hất cần cho sự sống của nhiều tế-bào, Chất đó lhông có chữ ở 
trong eơ-thề nên khi thiếu biết ngay. Khi thiếu hẳn sinh yếu người, sụt 
cân, các hấp thịt tiêu đần và sinh bệnh ở gân. Khi thiếu ít thấy chậm 
lớn và bộ tiêu-hóa vận-dụng kém. - 

Nhiêu vi-ta=min D2 có: men rượu, gan bò, liù-dục bò, thịt lợn, lòng 
đỏ trứng, tìm bò, đậu nành, eà tìm, súp lơ, cải, phốt-mát, hạt giỏ, lạc, 
cải-bắp, cám, đậu, cà-phê, ngô, 

Vi-la-min B2 hòa vào nước tan, chịu được: nóng, chất aeide, chất 
aleali và dưỡng-khí. “.< 

Vi-ta-min Œ. =- Chất đỏ; can-thiệp vào việc eơ-thề dùng các thực- 
phẩm ; giúp sự phát-siền xương và răng: giữ toàn-hảo máu và những 


mạch máu con ; cần về sự vận-dụng thường của các hạch nhất là buồng 


trừng ; giúp sự lớn của trẻ-eon ; giúp eơ- thẻ, chống với bệnh. i 
lhỉ thiểu lân sẽ bị bệnh seorbut (ehï-lợi); Khi thiếu ít: trẻ con chậm 
lớn; sự chống với bệnh giảm-đi; sinh bệnh ở bộ tiêu-hóa; SỐI; mệt 


nhọc ; lợi hay chẩy máu, ,. 


Người ta đã nghiệm rằng cứ mỗi một cần một ngày phải cần một 
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-_' mmgr. vi-ta-min C, như người nặng 50 cân thì mỗi ngày cần 5 efgrs 
__ Nhi đàn-bà có mang số vi-ta-min dùng lại phải nhiều hơn, 

- Nhiều vi-ta-min Ê có : ới, súp-lơ, đậu-hòa-lan, lá củ cải đó, cải, cải- 
soong „ là súp-Ìơ, khoai lang, cải-bấp đỏ, cần tây, tỏi tây, hạt mụt-tạt, bại 
giẻ, cà chua, củ cải, lá đậu nành, rau sà- lách xanh, mắng tây xanh, 
gừng, cà tím, tỏi, khoai tây, cả, gan bò, thỏ, gà, cừu; chuối, dứa tây, 
dâu tây, quả groseille, framboise, nước chanh, bưởi, quit, dứa, 

Vi-ta-min C hay aeide ascorbique là một thứ đường riêng, cho vào 
nước tan, không chịu được chất alcali, dưỡng-khí, chất aeide nhẹ. Các 
cách đùng đề làm món ăn, đề làm đồ-hộp, đề rang vân vân... đều 
làm mất một it vi-ta-min C, như sữa đun mất 50 phần trắm vi-ta-min, 
khoai tây rân mất 25 đến 50 phần trắm vi-ia-min, vàn, vân,.. 

Sau những vi-ta-min kề trên còn nhiều vi-ta-min mà nay còn it 
người biết đến như vi-ta-min K cho sự đông mảun; khi thiếu chất đó 


thấy hay chảy mắu, máu chậm đông. Vi-ta-min K lấy ở cây alfalfa mọc . 


ở Algérie và ở Mỹ cho vào dầu hay mỡ tan. 

Vi-ta-min P hay thầm-thấu nguyên-động-lực (faeteur de perméabilité) 
những mạch máu con; hòa vào nước tan. Hai chất vi-la-min đó hợp 
với vi-ta-min € thành một loại đề chữa những bệnh ra huyết rất công- 
hiệu. 

Sau nữa đến những vi-ta-min mà người ta đã phân tách ở loại yi- 
ta-min B cũ; vi-ta-min PP chữa bệnh Pellagre, — vi-ta-min B3 cần cho 
sự lớn của chim bö-câu và đề-phòng bệnh tê. Vi-ta-min B4 cần cho sự 
lớn của chuột và gà, — vi-ta-min Bỗ cần đề giữ nguyên cân chỉm bồ- 
câu, vi- a-min B6 cần đề ngừa giống chuột khỏi bị bệnh pellagre, — vi- 
ta-min B7 đề ngừa bệnh đau bộ tiên›hóa chim bö-cầu, — vi-ta-min By 
cần cho giống chuột đã dùng vi-ta-min BI và B2. Người ta còn xếp thêm 
vào loại này vi-ta-min Y, vi-ta-min N, vi-ta-min X, vi ta-min F nữa. 

Ngoài những vi-ta-min đó lại còn 0i;ia-min L hay nguyên-động-lực 
xề sự sinh ra sữa; vita-min W hay nguyên-động-lực về sự lớn của 
chuột; 0ỉ-tg-min j hay nguyên-động-lực ngừa bệnh sưng phôi chuột 
tam-thề và những vi-ta-min chưa đặt tên như pguyên-động-lực anticé- 
phalomalaeique gà ; nguyên-động- lực antidermatite gà con; nguyên- 
động-lực đề ngừa bệnh nồi mụn ở mề gà. 

Tháng Novembre năm 1959 lại tìm thêm mội vi-ta-min cần cho sư 
lớn của gà gọi là pi-fa-min V và tháng Déeembre năm ấy lại 1 øi-a-min 
M nữa cần cho sự bồ-dưỡng của giống đười ươi. 

Xem vậy vi-ta-min tuy mới tìm thấy trong vòng ba mươi nắm nay 
song là một chất rất cần cho cơ-thê nên các nhà bác-họe ra công nghiên- 
cứu về hết cás phương-diện và đã thu-thập được nhiều kết-quả hay. 
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Hiện đã tìm được hơn hai chục thứ vi-ta-min lchác nhau, thứ nào cũng 
cần-thiết cho cơ-thề, hể thiếu một chất là sinh một bệnh, Vi-ta-min 
cũng lương-tụ như tỉnh-trấp có thề hoạt-động với một eựe-tiều phân- 
lượng ; phần nhiều thứ vi-ta-min cơ-thề đều phải lấy ở thực-phầm mà - 
nay ta đã biết tường-!ận như trên đã nói thứ nào nhiều vi-ta-min nào. 
Gần đây lại biết thêm rằng eơ-thề có thể làm biến-đồi chất provitamine 
bất-hoat- động ở rău, củ, ra vi-ta- min, và hơn nữa eơ-thề một vài động- 
vật lại có thề sáng-tạo vi-la-min nữa, như chim bồ-eâu và chuột có 
thể sáng-tạo vi-Llavmin Ö; v, v,.. 

Vì tính-chất giống tiỉnh-trập nên giáo-sư Mouriquand đã gọì vi-ta- 
mỉn là ngoại tỉnh-trấp (hormones externes) vì phần nhiều do thực-phầm 
mang lại, còn tỉnh-trấp do các hạch trong cơ-thề sinh ra thì gọi là nội 
tỉnh-trấp (hormones internes) và như ý giảo-sư thì tỉnh-trấp, prohor- 
mone, vi-la-min, provitamine chỉ có thề hoạt-động ở trong cơ-thề khi_ 
nào kết-hợp với một chất gọi là protẻines, Một sự cẳn-trở rất nhỏ cũng 
có thề làm tiêu-ina hay làm chệch cả sự hoat-động của các chất đó và sẽ 
sinh bệnh, Hiện nay 5,7 chất vì-la-min đã được biết rõ hơn và y-họe 
đã dùng đề chữa những bệnh do thiếu chất đó mà phát ra hay những 
bệnh và một vài triệu-chứng tương-tự như bệnh trên, hay những bệnh 
mà ta đã nghiệm rằng dùng vi-ta-min có hiệu-quả. Vi-la-min tùy theo 
tinh-chất hóa-học mỗi thứ, eó thề bào-chế nhiều cách: thuốc dầu có, 
thuốc nước có, thuốc bột có, thuốc viên eó, thuốc Liêm có. Công-dụng 
của vi-ta-min rất lớn và kết-quả cũng rựe-rỡ nên chỉ tiếng Pháp đã đặt 
một đdanh-Lừ riêng đề kên cách chữa bệnh bằng vi-ta-min là «vilamino- 
théraple ».. 


DANH-TỪ : 


lồi-dưỡng sinh-høit nguyên-động- 
lực : fae!eur alimentaire vilal. 

Yếu-Lổ : élémenI, 

Thương-tồn đặc-biệt: lésions Lvpi- 
ques, 

Cựo-tiều phân- lượng: dose infini- 
tésimale, 

Sự biến-thế chính: principal mé- 

talöolisme, 


| Yán-dụng : fonetionnemenIt, 


Tụy : pancréas, 
Lá-lách : rate, 
Lưu-hoàng lkhi-ehất :.gaz sulfureux, 
Thầm-thấu nguyên-động- lựe : fae- 

teur de nermẻabilitẻ, 
Tìỉnh-trẮp : hormones,. 
Phát-siên : đévelopnement, 
[0n -tiÌ: entretien, 


\ 
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CHUYỆN TRÈN TRỜI DƯỚI ĐẦT 
NGUYÊN-XIÊN. 


i lể 

Thế-kỷ thứ 18, nước Pháp là nước văn-minh có công lo nhất 
về việc đo đất. Người Pháp đo đi đo lại ở nước nhà mấy lần, lại còn 
đi đo rất xa nữa. Có cuộc đo kéo dài tới mười năm: ấy là cuộc đo 
Ờ tận xứ Pérou, một xử ở miền Trung-Mỹ, dưởi xiích-đạo. Cuộc đo 
này, dẫu có gây ra.một mối bất bình giữa các phái-bộ-viên, cũng có 
ảnh-hướng rất lớn đến khoa-họoec. Thật là một công-trình vĩ-đại, 
tốn rất nhiều công của, gập đủ các nồi gian-nan. 

Những cuộc đo khác tốn kém cũng không ï1; bởi vì chóng lắm 
cũng kéơ tới hàng năm; Các nhà khoa-học và tòa Hàn-lâm chỉ xuất 
công, Chính-phủ phải xuất của. Nhờ có những nhà cầm-quyền như 
òng Colbert, ông Maurepas biết dùng người, biết dùng tiền, nên đời 
Louis đệ-thàp-tứ, Louis đệ-thâp-ngữ, Khoa-học đã làm vẻ vang 
cho nước Pháp. 

Thì đại-cách-mệnh, cái lòng nhiệt-thành của các nhà khoa-học 
Pháp đối với ý-tướng lại phảt-biêu bằng một việc phi-thường khác, 

Số là việc đo lường ở tất cả các nước văn-minh, mãi tới thế-kỷ 


thứ 18, vẫn còn lôi-thôi phiền-phứe, không có đơn vị nhất định. ' 


LỒ f s N, - XÃ # kị % : , ca) ˆ 

Thước đo chiều dài, hộce đong lúa, qua cản đo sức nặng, trong một 
nước đã mỗi nơi một khác, rất là bất tiện. Quốc-ước hội-nghị muốn 
đặt ra một hệ-thống do lường duy-nhất mà nước nào cũng dùng 


_ được, bèn định rằng đơn-vị do lường phải lấy ở trời đất, phải là 


những cái lượng thiên-nhiên bất-di liất-dịch, khi nào cũng có thể 
đo lại được, trừ phi không còn quả đất nữa. _ 

Các nhà đại-cách-mệnh đã quyết thì hành; cái ý-Ltưởng này cũng 
như là bao nhiêu ý-tưởng quảng-đại khác chói lọi trong lịch sử. 


Cái đơn-vi chiều dài là đơn-vị eơ-bản, phải định theo đường 


-vòng quả dất. Quả đất đã là một thê thuần tròn xoay, theo kiến-thức 


của thì đại đó, vậy các vòng tí-neo đều bằng nhau. Năm 1791, Quốc- 
ước hội-nghỉ ban-bố đạo luật lấy một phần mười triệu của một phần 
tư vòng tí-ngọ làm đơn-vị chiều dài. Cải đơnv] này năm 1795 được 
òng nghị Prieur đặt cho cái tên là cái mét, Ấy là cơ-bản của thôống- 
hệ đo lường mà người la gọi là hệ-mét. Đảng lẽ &hi lấy thành-tích 
của các cuộc đo trước cững có thê tìm ra cải mét dài bao nhiều. 
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Muốn cái gì cũng mới và muốn sự eải lương này thêm phần long - 
trọng, Quốc-hội phái hai ông Delambre và Méechain đi đo lại. Cuộc 
đo bắt đầu năm 1/92 „ đến nắm 1799 mới XOHU, 


Đến xi) ta nên hồi tưởng lại tình hình nước Pháp trong mấy 
năm đó. Nào nội loạn, nào ngoại sâm, sự khủng-bố có lẽ không lấy 
gì mà tả được. Pa clng nên nhớ rằng thì trị ông Pieard, eñng như 
phái-bộ lên Bắec-Cực, đo một năm cười được một độ đất, phái-bộ 
đi đo ở xử Perou 10 năm mời ch HệU hơn 3 độ, Thế mà trong 9 năm 
có đại loạn các nhà khoa-hoe thì đại-eáeh-mệnh- đã đo được 9 độ 
40 phút. Họ đã phải trồ hết tâm, tài, trí, lựs. Thật là mật trong các 
công trình lớn lao đáng lỷ-niệm của nhân-loai, và một bài học đầy 
ý nghĩa cho chúng tì ngày này đang sống trong thời-kỳ chiến-tranh, 


Gác nhà khoa-hoe Pháp lấy một phần eủa đường vòng quả đất 
đề làm đơn-=vị chiều đài là muốn vĩnh-viễn liên-kết eải mét với quả 
đất đề cho nó thành ra một eái tiêu-ehuẩn tự-nhiên. Nhưng cuộc đo 
lại chứng mình một điều mà họ chưa biết, là cáo đường LÍ-ngo không 
bằng nhau, vị chỉ quả đất đã không phải là toàn tròn eững lhông phải. 
là một thề-thuần tròn xoay, Vậy thì đạo-luật của Quốce-hôi đặt ra 
cải thước đo mới không có nghĩa. Ghỉ có cách là lấy số trang-binh 4 

sau một cuộc lựa-lọe -eó tíinh-chất độc-đoán. Ghung qui cái mét 
không phải là eäải Hêu-cehuän tự-nhiên có hệ-Lhức giản-di với độ lớn 
của quả đất như ta vẫn lưởng, Ệ | 

Vả lại mấy cuộc đo sau này xác đáng hơn, đã cho biếtr rằng eon 
số trung-bình đó nhỏ quá, eái mét kém một phiền mười triệu của 
phần tư vòng tý-ngọ đến 9 đc c mười ly. 


Đầu sao cái hệ-mét ngày nay đã đạt được cái mục-đích của các - 
nhà sáng-lập. Nó eó nhiều điều tiện mà ai cũng biết, như eáeh phân 
chia đơn-v]ị ra bội-số và ước-số mười lần to hay nhỗ hơn nhau, như. 
mối liên-lạe chặt-ehẽ và giản-dị giữa cáe đơn-vị phụ và đơn-vị căn- 
bản, Nó lại được đem dùng ngay vào nhiều cuộc đo quan-trọng. 
Nhờ tất cả mấy lễ đó nó đã được các nước vắn-minh lần lượt thu~ 
đụng, Sự BNN: -tắc củn các nước thong việc đo lường đã dựng lên ở 
Breteuil gần Paris, một sở: gọi là sở đo-lường vạn-quốc. Đỏ là nơi 
bảo-tàng tất cä các đơn-vjị thông dụng ngày nay. 


Nhưng ngày nay người ta không cho cải mét là một phần _ 
40.000.000 đường vòng quả đất. Ñó chỉ là bồ dài của một cải thước 
bằng bạch-kim đặt dưới hầm viện Iréteuil. 


THƯỚC VERNIER 


DƯƠNG-MINH (Saigon) 


Chủng tôi rất pui lòng đăng bài sau đâu của ông Dương Minh ở Sai 
on ẹ tỉ rq. Ông Dương là một người sốl-sắng pề oẩn-dđề phö-thông khoa- 
học. Ông đã chịn khó 0iết uà đã gửi cho chúng tôi nhì êu bài dịch có giả-trỶ 
lắm. Tiện đâu chúng Tôi xin thành-thực cắm tạ tấm thịnh tình của ông đốt 
pới Báo Khoa-Học; chỉ hiềm øì khuôn khô lờ báo chật hẹp quá nẻn chủng 
lôi đành phải buộc lòng tạm bỏ lại những bài khác, đề đăng bài lú-học ' 
thực-hành nàải. 

Trong bài nà, ông Dương cho †a biết công dụng của thước Vernier 
mà ông dịch âm ra là Việt-hiên, lấy nghĩa rằng «đặt pượt liền lên quảng 
đo». Tiếng chọn khẻo lắm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cáe lên riêng — tên 
người, lên nước, tên núi, lên sông — của người la thế nào mình phải đề 
nguyên thế mà gọi. Người Tầu, ì lối chữ riêng của họ không thề iết cho 
đúng tiếng các nước Âu-Mỹ được, nên họ phải dịch chệch ra ; chứ người 
mình nhờ có chữ quốc-ngữ: mà uiẽI được hầu hết các uần — thần hoặc còn 
thiểu đôi chút thì rồi ta sẽ thêm ào cho hoàn toàn — thì mình cử dịch 
thẳng âm các oần tâu ra. Nhất là ở dâu, oì người ta đã có cải nhà Ú lấu 
lên ông Vernier mà đặt cho cải thước của ông sáng chế thì không có Tủ gì 
mà piệt-hóa cái tên ấu. Bởi thế nên bao nhiêu chữ oiệt-liên chủng tôi đền 
sóa đi mà thay chữ Vernier nào ; mong răng ông Dương lượng hiều cho. 

Thước Vernier giúp ta đo tới 1 phần 50 li-mái. Sau nàu, có dịp, chúng 
lôi sẽ nói tdi cách đo 1 phân 1000, 1 phân triệu U. D. của lỉ-mél. 

ly 1. 0a 


THƯỚC VERNIER 


tác bạn thường hoài-nghi khi nghe nói đo được các phần mười 
1/10, phần năm mươi 1/50 li-mét; nào thấy đâu bán cáo thứ thước 
đo có chia li-mẻt ra mười hay nắm mươi phần nhỏ đều nhau? Ai có tài 
làm được việc ấy? Ai có đôi mắt sáng xaốt nhìa nhận rõ thấy các phần 
nhỏ đó? _ 

Các bạn hoài-nghi cũng phải, những đó chỉ vì các bạn chưa hiều 
biết trí-óc người đời, hay nói cho đúng, các bạn chưa rõ trí sáng kiến 
các nhà bác học tài tình dân ta đi đến tận đầu. 

Đo lính chiều giài, các bạn thường dùng một cái thướs phàn-hoạch 
chia đều ra thành li-mé!t hay nửa li-mét, như thể chỉ đo được đến li- 
mét hay nửa li-mét thôi, không sao biết rõ được các phân số của li-mét. 

Dùng thước Vernier (đọc là vée-ni-ê — tên một nhà hình họs đã nghĩ 
ra thước đó) có thề định rõ được cáe phần số một cách chắc chắn. Thí 
dụ đo quãng MN bằng thước phân hoạch A B (chia đều ra li-mét), đề sá! 
thước vào quãng đo cho đầu M đúng với vạch số O trên thước. 


Thấy đần NÑ đứng vào khoảng hai vạch số 95 và 26, nghĩa là quãng 
MỊN giải 25 li-mét với x, x là bao chưa rõ, phải đùng Vernier. 

Đó là mộtcái thước nhỏ a b phâa-hoạch, giài bằnz chín phân khoảng 
của hước A B (ở đây giải 9 lỉ-m4) và chia làm 10 phân đều nhau, Vậy 
li vạch số O vernier đúng với vạch số O thước đo thì _ | 


— vaeh số 1 trên veraler cách vạeh số 1 thước đo 1/10 li-mét, 


— ya>h số 2 trên vernier cách vạch số 2 thướe đo 2/10 li-mét, 


— vạch số 10 trên varnier 

E3 cách vạch số 10 thước đo 

N AN len] 1 1“ v HH, \ 3 : r ã TT, ã = 

VEHA JU tt hg l& | 10/10 li-mét hay 11i-mét, nghĩa 

y là sát đúng với vạch số 9 
thước đo (hình 2). 


* 
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Đem vernier đề sát vào thước đo nối liền ngay với đầu Ñ quãng MN 


cần đo tính (hình 3) 
| 
TT 40 S1 c 2: : na TP Han 
N 1, 45 3 29. 35 _ b 
I 7.2 
Thường có một vạch vernier ăn hợp với một vạch thước đo ; ở đầy 
vạch số 4 vernier ăn hợp với vạch số 29 thước ÀB, vậy: _ 


— vạch số 3 trên vernier xa cách vạch số 28 thước đo 1/10 li-mét. 

— vạch số 2 trên vernier xa cách vạch số 27 thước đo 2/10 li-mét, 

— vạch số 1 trên vernier xa cách vạch số 26 thước đo 3/10 li-mét. 
vạch số O trên vernier nghĩa là dầu N quãng MN xa cách vạch số 2ñ 
thước đo 4/10 li-mét. 

Vậy khoảng x đo được 4/10 li-mét vả quãng M tỉnh ra giài 3 phản 
mét ð4 bay 95 li-mét 4/10. 

Nẻn nhớ. — Có khi hai vạch, số 4 và số ñ chẳng hạn, trên vernier lọt 
hẳn vào khoảng hai vạch chỉa thước đo, như vậy lấy số trung bình các 
số x' = 4/10 và x” = 5/10 (cho là có sự ăn hợp liên-tiếp vạch số 4 và số 5 


4+5 dã VÀ by 22 > 
vernier và sÈ có x=—= ¬ (;~) Hayx—=- Ð_ li-mét và MN sẽ đo 


10 100 
được 9 phản mét 54õ. 
Ấp dụng. — 1) Trorg kỹ-nghệ thực-hành thường thấy có các thước 
| dùng vernier giài 9 l-m¿f chia làm 10 phần hay 19 Ii-mẻt chia làm 30 phần, 


vậy đo tính được các phần mười th) phần hai mươi (1/20) li-mét. Như 


các thước cước chữu (pied à bec) hay so-crớe (pied à eoulisse). 


_ 9) Trong khoa lý-học, các thước đo phân-hoạch thường có vernier 
§ 50 phân, nghĩa là giài 19 li-mét chia làm 50 phần đều nhau. Như mực- 
sích (cathétomètre) chẳng ban. 
3) Có thề dùng vernier đề đo các góc hoặc đường cung được. Như 
§ vòng- đo chia làm nửa độ (vậy cả vòr ø có 720 quãng) thường có vernier . 
_— vòng rộng bằng 29 quãng ấy (nghĩa là mười bốn độ 30 nhút: 14:30) chia 
làm 30 phần đều nhau tất có thề đo tính được đến 1/30 nửa độ hay: 1/60 
độ nghĩa là đến giây đường vòng. 
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TOÁN=PHÁP GIẢI=TRÍ 


Giảo-sư HOÀNG~XUÂN-HÃN 


I. — Bài giải nhận được. 


Về bài «tính tuôi » chúng tôi đã nhận được nhiều bài giải. Nhưng 
phần nhiều tác-giả tưởng chữ «năm nay». chỉ năm Nhâm-ngọ, rồi đã - 
tính đốt tay mà đoán rằng: con tuôi Quí-hợi, 20 tuồi, bố tuồi Nhâm-ngọ, 
61 tuôi và ông tuôi Canh-thân, 83 tuồi, Nhưng tính như vậy thì không 
đúng với câu trong bài ra; «Năm nay ông tuồ' vừa tròn — Gấp đôi tuôi 
bố lúc con ra đời.» Vị, năm con sinh thì bố 41 tuôi, Muốn cho cách tính 
äy hợp lẽ, thì một là tính cách Tây-phương, hai là tính cách Đông- 
phương nhưng chỉ tính đến năm vừa qua: bài tính này kể như là ra 
nắm ngoái, _ 

Nhưng chính vì sự bất định ấy mà phải hiều rằng bài ra phải lúc 
nào cũng có nghĩa. Vậy cách tính bằng đốt tay không đủ. | 

Ông Phạm-đình-Tân (Vinh) tính tuôi đúng. Nnưng ông không lý- 
luận, ông cho rắng tuôi cháu phải là 19, Đoạn sau đúng. 

Ông Đõ-ngoe-Phúe (Hà-nội) đặt phương-trình đúng và trả lời đúng. 

Ông Phạm-ngọc-Khánh (Huế) luận-lý có chỗ chưa được sát, nhưng 
cách luận-lý đúng và trả lời đúng. Bài giải sau là dựa vào ý của ông. 

Bài vẻ đề làm câu kết-luận là của ông Nguyễn-tử-Tri « thợ gốm làng 
Lư-cấm, Nha-trang», ông Tri không những có bài vẻ hìy, lại còn có bài 
giải bai « Một kỳ thi» sẽ đăng san. Ông «thợ gốm Nha-trang» rất đáng. 
khen l Â 

Nhàn bài toán ấy, ông Vũ-Trân (Sài-gòn) đã gửi bằng máy bay một 
bài về đề giải một phần phép tính. Ông chứng-minh rằng điểm toán- 
pháp kém điềm sử-ký, điềm sử ký kém điềm văn-chương và điềm sử. 
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ký bằng nửa hai điềm kia cọng lại. Kề công-phu ông đã lớn. Bản bảo 
rất cảm-tạ. Sự dùng vẻ ra toán không phải là mới, Xưa nay Âu Á 
đều có. Mục-dích đề thêm phần hứng-thú và đề cho dễ nhớ bài ra. 
Còn bài giải bằng vẻ kề cũng khó khắn và nguy hiềm l 
Đáp lại mục «toán đổ vui» của bản bảo, đã được độc-giả trả lời, từ 
nam chỉ bắc: Sài-gòn, Nha-trang, Huế. Vinh, Hà-nội. Thực là một kết- 
quả rất là quý. Xin đa tạ. : : 
H,A.H, 
l[ — Bài giải 
1,— Bài linh tuổi. Từ Ngọ đến Hợi, cách 5 năm. Vậy tuôi bố B' lúc 
sinh con, bằng ð cọng với mấy giáp (12). Ta có thê viết: B' = ã + k. 12 
Và theo bài ra bđự giở tuồi ông O vừa gấp đôi. Vậy : 
| OE 10+ k.21 
Vì đã có cháu sắp lấy chồng, ông, tuôi pbải quá 4õ. (1) Vã lại «cối 
thọ mấy người trăm năm » nên tuôi O chỉ có thề là (lấy k bằng 2 hoặc 3): 
58 hoặc 82. 
Và lúc sinh con tuồi bố có thê là 29 hay 41. 
Tuôi ông lại là tuôi Ngọ. Ngọ cách Hợi 3 năm. Tuôi ông Ở' lúc sinh 
cháu là : 
@ =53+.h.1l2 


cũng 15. Chỉ có thê lấy h bằng õ mới đủ những điều- kiện äy (2), Như thể 
thì O' là 63, O là 82. Tuôi cháu là : 82— 63 — 12. 

Vì O là 89, B' phải là 41. Và tuôi bố là 

B = 41 + 19 =60 

Nói tóm lại, ông 89 tuôi, bố 60 tuồi và eon 19 tuồi. 

Theo đương-lịch và tính tuôi tây kề cho đến nắm nay Nhàm-ngọ thì 
ông sinh năm Canh-thân, bố sinh nắm Nhằm-ngọ (1882) và con sinh 
năm Quý-hợi (1923). Thực ra không cần tính păm, chỉ cần tính tuôi 


thôi. Vì đến păm khác cách tính năm không đúng nữa. 


Dựa theo Ú ông P.-ng.-Khánh 
2. — Rết luận 
Con ra đời vào năm quý-hợi (1923), 
Tính xuân-thu sắp tới (3) hai mươi. 
Mà cha sáu chục (4) tuôi rồi, 


— Ằ ỂỶẾễỀễỀỂŸẼ ỂỂẶT—ẰằỄễ 


(1) Ta cho rằng từ 1B tuôi trở lên mới có thề có con. 
(2) Muốn rõ thì thử h = 4 và h = 6ö. 
(3) Nguyên văn: vừa mới. (4) Nguyên văn: sảu mốt. 


Lúc bấy giỏ ÓO' phải hơn B ít ra 15 và kém x tuôi Ó bây giờ Ít ra 


/ 
N01 020720227232. 1........ 77:5. Y' 
d ắ “ ' *4 xv ị h + ZẢI - \ˆ *ã f 
: í : ể ệ x 
| 
tệ: TUÁN-PHÁT* GIẢI-Thí * . kết. 
.— „ ¬ —-——— ]— = P "= b s: - 


Mái tơ Nhàm-ngọ (1882) một vài điềm sương, 
Tám hai (5) chắn, thế thường đễ mấy, 
Canh-thân (1860) kìa mừng bấy tuôi ông ! 
Hồi con nên vợ nên chồng, 


cể Ỉ 
Trước sân hòe- quế, hoa lồng bóng xuân. s“.. 
X 


Nguyễn-tử- Tri 


2. — Bài g'ải «một kỳ thi » eủa ông Nguyễn-tử-Tri 


Nếu điềm số của thí-sinh ấy về văn-chương là a, toán-pháp là b và 
sử-ký là e, ông văn chương sẽ cong như thế này : 


đa + 2e+b ` | 
Ông toán-pháp sẽ cọng: 2b +} 3e + a 
Ông sử- lý sẽ cọng: 6'-+ 8b--9a _ 
Theo phép đại -số, ta đặt 2 phương-trình này:  ˆ 


„ dã E39 + b =õ ~ 6 (6 là số điềm trung-bình của mỗi món, 6 là văn- 


chương nhân 3, toán-pháp nhân 2, sử-ký nhân 1) 


2b + 3e + a=c+-3b +9a _ 
và lmra: ..  a—lõ —2c, 
b—4c — lã 

Theo 2 phương-trình sau này, ta nghiệm rằng : , 
œ không lớn hơn 7 (vì nếu e là 8, thì 2e sẽ lớn hơn 1ã), và e không nhỏ 
hơn 4 (vì nếu e = 3, thì 1e nhỏ hơn 1ã): 

2<c<8 : 

Bảy giờ ta ước chừng e là 7, thì a =: I và b — 13, Ông toán-pháp và 
òng sử-ký sẽ cọng đến 48 điềm, quá số trung-bình đủ đận, thì không 
được. _ Ỉ _ 

Nếu e =6, a sẽ là 5 và b sẽ là 9. Ôn toàn-pháp và ông sử-ký sẽ cọng 
đến 39 điềm, eñng quá số trung-bình đủ dậu, cũng không được. 


Nếu e —=õ, a sẽ là 3 và b cũng là ð, nghĩa là món nào cñng đủ điềm. 


trung-bình, thì-sinh ấy vừa đủ đậu, cũng không được. 
Vậy e không phải là 7, cũng không pbải là 6 hay 5, thì e là con số 4. 
Người thí-sinh ấy về văn-chương được 7 điềm, : 
toán-pháp được 1 điềm, 
sử-ký ___ #điềm. 
Cọng cả ba món được 9L +9 -|- 4= 97 điềm, không đủ số trung- 


bình được đậu. Người ấy HỎNG, hồng vì toán-pháp quá kém, 
Ị 


(5: Nguyên văn : tám: bạ, 


(Thợ gốm làng Lư-cãm, Nha-trang) 


~> 
.. 


.“. 


l 
Nguyên-tử-Tri _ 


” 
- 
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II. — Bài ra 
(Bai giải sẽ dăng bảo số Í()) 

1. — Thông-cdo số một: TRẬN LY-BI 
Đầu tháng bầy, Sớc-S¡ thủ-tướng, 
Trước nghị-viên tuyên-xướng lên rằng : 

« Khi tôi vượt Đại-tây dương, 
Bắc-phi, quân Trục đầu bằng quần ta. 
(hín pạn nó kề đà mạnh-liệt, 
Ta trăm ngàn những quyết ra tay. 
So bề quân-số tàu bay, 
Quân ta chỉa tđm nó tày được nam. 
Quân tàu bò, nó nđm ta sảu ; 
Về pháo-binh ta bữu nó năm. 
Bộ-binh, quân nó bao lắm, 
Quân ta quả sản phần năm, íE gì! 
Tôi tới Mỹ, tức thì tin báo : 
Hùng-bĩnh ta rút, tháo thành Tô ! ' 
Thoạt tiên tôi nửa tin ngờ. 
Bây giờ muốn biết thua cơ bởi gì?. . 
Có ông nghị thưa: « Vì quý-vị 
Vừa tuyên lời vô-lý đó mà Ì » 
Sớc-Si nghĩ mãi chẳng ra 
Cái điều vô-lý kia là điều chỉ. 
Xin nhờ giảng hộ Sớc-SI. 

9, — Thông-cáo. thứ hai : BỈ-MLÀT 
Lúc chiến-tranh, cơ mưu sợ hở, 
Viết số đều đem chữ thay cho. 

BẢO KHOA-HỌC tiếp được tờ 
Thông tin kết-quả trận vừa hôm qua. 
Rằng : «(ta đã có KHOA đại-phảo, 
Mất HOC rồi, còn ĐẢO nữa thôi. » 

Tôn, Ngô ai đó ! tính coi, 

- Trướe, bao đại-bác? Trận rồi còn bao ? 
Biết: đấu nặng tăng cao một nất ; 
Dấu sắc tăng sáu bậc lên trên. 

Ví tìm thấy chỗ ngờ tin, 
Chỉ vì cái bệnh thông tin mập mở. - 
Hoàng-xuân~ Hãn 


Cải chính 
Trong Khoa Học s B7, trang 47, cásh bốn hàng dưới — X'n đọc : 
287 kiện vải giá .1.$.. .0$65. Nhữag dấu chắm tròn thay cá › con sốbi cháy. 


CÁCH TÍNH NHANH 


Kỹ~sư NGUYÊN~VĂN~NHU 


TỰ THỪA NHANH CHÓNG (earrẻ rapide) 

Nhiều khi cần tự thừa một số nhỗ suối cùng có con số 5 ví dụ 
nhự 20,76, HD vận vận tôi xin hiến một sách nhanh chóng như sau 
nủ V : 

Lấy nố B mà Lự thửa lên ñ 5ñ — 2ñ; eon số còn lại dem cọng với 1 
tồi nhân với nhau, 

j »< (đ +|- 1) = 12. /><(7¬+-1)=ñ0 
8 > (8 +- 1) =79. 

[em ghép với nhau số nào theo thứ tự số ấy tức mình biết ngay tích 

tố: 
lh <<. 0ñ ¬ 1225 
Tũ > Tñ =< ñ02ñ 
Hỗ >=‹ Rñ = 7295 


NHẢN NHANH GHÓNG 
Â) Hai số hai cốn (2 nomhres de 2 ch ffres), Phí dụ muốn nhân 
u4 với 24, 
Tôi đặt như sau này ; 
I') Lấy 4 »< 4 << IÚ, 
Viết Ú nhớ 1 


NGUYÊN-VÄN-NHU 


9 ) Lấy 5><4 = 20 
Lấy 2<4<= 8 
Cọng 20 với 8 và 1 con số nhớ ở (I') 
Viết 9 nhớ 2. 


Đ)Ìnÿy 2 .o— 1U 
Cọng với 2 con số nhớ ở (3-) 
10-+-2—=12 
Tích số cuối cùng sẽ là : 
54 >< 24 — 1296 
B) Hai số ä con (2 nombres de 3 chiffres) 
Thi dụ 754 >~ 438 
¡4 1) 4><8=32 
Viết 2 
ko Nhớ - 3 


ö ><4 — 12 

›><8=⁄40 

Cọng lại với 3 số nhớ ở (1')/Tông số là : 55 
Viết 5 nhở õð 


fÊ>< 1» — 56 
4 >< 4 = l6 : 
1" cu ĐÔ, 
Cọng tất cả lại với 5 số nhớ ở (2') 
56 -E 16 + 1ỗ -- 5 =93 
Viết 2 nhớ 9 
j=..e= di 
Đ><4= 
Cọng lại với 9 số nhớ ở (1:) 
2L + 20-+9= 50 
Viết 0 
nhớ 5 
7><4=28 
Cọng với ð số nhớ ở (4'} 
28+ 5=3ðö 

KT ÔN. SA Viết 33 

330252  - Tích sổlà: 330262. 


Sách nhận được 


1) Làm tiền của Trọng Lang (phóng sự). Nhà Mới xuất bản. 

" . " " .. ï + ' 
2) Phè bình văn học của Kiều thanh Quế, Nhà Tàn Việt xuất bản, 
Xin cẩm ơn tác-giả và nhà xuất bản và vui lòng giới thiệu cùng bạn . 


đọc. 


Hộp thơ 


Cùng ông Nguyên-băn-(iao Sơn-'ôe (Diêm-điện).— Giày nhỏ G (Khoa- 
học số 1) quấn quanh cải lõi bằng sứ, và giây R, không phải là giây đồng _ xỆ 
thường dùng quấn ở trong quạt, mà là giây cản-điện, « niekel chrome › » 
hay «‹ constantan », đường kính độ 1 phần 10 của li mét. | 

Lồi không thề làm bằng gỗ mà phải làm bằng sứ, vì bằng gõ thì một - 
là sợ chảy, hai là lúc ầ am, điện sẽ chuyền ra ngoài, nguy hiềm cho người 
dùng máy. - \ 


R Hình về bên cạnh đây sẽ cho ta rõ. | 
"Ta .n NT [la áoh quấn máy ấy. Ta sẽ thấy luồng 
điện ở đầu lửa Thy vào đến khuy 
bấm B. Nếu ta ấn B xuống, điện. sẽ” 
chạy qua giây G rồi đến Rr rồi về đầu «nguội› ; khuy bấm B phải bằng sứ, 
hay bằng chất gì không dẫn điện ; phải có một cái lò xo đầy khuy ấy. lên, 
đề lúc không lấy lửa, luông điên bị tắt, không thề chạy qua máy được. - 


Diêm-điện này có bán ở nhà máy điện Hanoi ; giá là 1890. Ôngeh “) 
việc gửi thư đến mà mua. _ : Ké.. 


° `, 


: | -~— 


Trả lời ông Lê-xuân-Mỹ Văn- quản trang Hà-đỏng. — Số bảo sau sẽ có- 
- y” Kử: 
bài nói yề cách làm nến. xi | : : DI : 
Cùng các bạn đọc chưa trả tiền báo. — Vì muốn tiện cho các bạn khổi - 
mất thì giờ mua ngân-phiếu trả tiền bảo, nên chúng. tỏi định nhờ nhà _ 


glày thép thu tiền hộ. Vậy xin các bạn biết cho. —- E02) 4)— 2 cái Ạ à 


—————-— ——-— “ 


LÒ ĐÚC CÂN-VĂN 


Chủ nhân 


`... .........Ố.. 


Khá-Vang-Cán Kỹ sư tốt nghiệp A. & ÀM 
Trần-Văn-Văn Tốt nghiệp H. E. €, 
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CHẾ TẠO MÁY MÓC BẰNG KIM-KHÍ 


| NHÀ MÁY GIẦY NÓI 

| số 165 phố Pétrus Ký sẽ 30.996 
GHOLON 

LẮP MÁY NHỎ 1ROYG BỐN MƯƠI TÁM GIỜ 


t{ÿ=sư Hoàng = Và 
SỐ 7 — PHỐ HÀNG -GAI — HÀ -NỘI 


=== Giày nói số 2-90 ====-: 
TÔNG PHÁT HÀNH CHO KHẮP ĐÔNG DƯƠNG 


ĐẮT THẮP ĐÈN CỦA NHÀ MÁY 
NA-DZƯƠNG (Langson) 


Bán buôn đồ sành, đồ sứ Moneav 


——Đ———— 


Í 
| 


| 


CÔNG 


TY 
ĐISN KIIÍ ĐÔNG PHÁP. 


Công -ty vô-danh vốn 60,000,000 quan 


SỞ CHÍNH — 69, DƯỜNG PRANCIS GARNIER .. HÀ-NỘI 


su 


Nhà máy làm điện ở Hanoi, Hai phong 
và lor(L Bayard 


PHÁT ĐIỆN ĐI CÁC TÍNH MIỄN HAẠ- 
DU BẢC-KỲ VÀ QUẢNG - CHẢU-VĂN 
=..... 7.  — 

DẶT DHỆN DỀ THẮP ĐÈN VÀ CHẠY 

CÁO THỨ MAY: ĐỘNG-CƠ. MÁY LẮM 
LẠNH, MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ, MÁY QUẠT | 
Âứ 
Bán các thứ : | 
Í ĐI2N — MÁY QUẠT — DỘNG-CƠ — DIÊM | 
Í ĐIỆN — MÁY NƯỚC DÁ — BẾP ĐIỆN . 
MÁY ĐUN NƯỚC TẮM, V. V. | 


CS» 
GHỈ BẢO CÁCH ĐẶT ĐIỆN 


VÀ LÀUM TỜ KIIAI GIÁ KHÔNG LÂY TIẾN - 
Kê vê: 7A0. đợa. 
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